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LỜI NÓI ĐẦU

Giáo trình Sửa chữa PAN ô tô  được biên soạn tỗng quát tất các lỗi xe ô tô

thường gặp, với tinh thần ngắn gọn, dễ hiểu để phục vụ cho việc học tập mô

đun Sửa chữa PAN ô tô  của học sinh ngành Công nghệ ô tô tại Trường Trung

cấp nghề Củ Chi. Các kiến thức trong toàn bộ giáo trình có mối liên hệ lôgíc

chặt chẽ.

Giáo trình Mô đun Sửa chữa PAN ô tô  là một trong những giáo trình mô

đun chuyên môn nghề được biên soạn dựa trên hướng dẫn tại Thông tư số

01/2024/TT-BLĐTBXH ngày 19/02/2024  của Bộ trưởng Bộ Lao động –

Thương binh và Xã hội theo nội dung chương trình khung được Sở Lao động

- Thương binh và Xã hội TPHCM và Trường trung cấp nghề Củ Chi ban hành

dành cho hệ Trung Cấp nghề Công nghệ ô tô.

Giáo trình cũng chỉ là một phần trong nội dung của chuyên ngành đào tạo cho

nên người dạy, người học cần tham khảo thêm các giáo trình có liên quan đối

với ngành học để việc sử dụng giáo trình có hiệu quả hơn.

Nội dung của giáo trình được biên soạn gồm 05 bài:

Bài 1: Sửa chữa PAN động cơ xăng

Bài 2: Sửa chữa PAN động cơ diesel

Bài 3: Sửa chữa PAN hệ thống điện ô tô

Bài 4: Sửa chữa PAN tổng hợp hệ thống đánh lửa và nhiên liệu

Bài 5: Sửa chữa PAN gầm ô tô

Mặc dù đã cố gắng và tham khảo nhiều ý kiến của các giáo viên nghề công

nghệ ô tô, nhưng chắc chắn việc biên soạn giáo trình không tránh khỏi được

sai sót. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của đồng nghiệp để giáo trình

được hoàn chỉnh hơn.

TP. HCM, ngày 2 tháng 08 năm 2024

Tham gia biên soạn:

                                

                               



 

TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 

 

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được 

phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. 

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh 

thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 
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2.4. Động cơ đang chạy bị chết máy ................................................................ 22 
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B. PAN CỦA HỘP SỐ ..................................................................................... 46 

1.  Khi sang số ........................................................................................... 46 

C.  SỬA CHỮA CÁC PAN TRUYỀN ĐỘNG CÁC ĐĂNG .......................... 47 

1. Kiểm tra bên ngoài ................................................................................. 47 
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GIÁO TRINH MÔ ĐUN 

Tên mô đun: Sửa chữa PAN ô tô 

Mã mô đun: MĐ 23 

Thời gian thực hiện mô đun: 90 giờ(Lý thuyết: 24 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo 

luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 6 giờ) 

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 

- Vị trí:Mô đun được bố trí dạy sau các môn học/ mô đun sau: MĐ 13, MĐ 14, MĐ 

15, MĐ 16, MĐ 17, MĐ 18, MĐ 19, MĐ 20, MĐ21. 

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề bắt buộc. 

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

- Kiến thức: 

+ Phát biểu khái niệm và phân loại Pan của ôtô 

+ Trính bày được hiện tượng và giải thích được nguyên nhân các Pan thường gặp 

trong ô tô 

- Kỹ năng: 

+ Phát hiện và khắc phục được Pan thông thường của từng bộ phận,  hệ thống 

trong ôtô 

+ Sử dụng đúng, các dụng cụ tháo, lắp, kiểm tra 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

+ Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô 

+ Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên. 

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:   

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:  

 

Số 

TT 

 

Tên các bài trong Mô đun 

 

Thời gian (giờ) 

Tổ

ng 

số 

Lý 

thuy

ết 

Thực hành, 

thí nghiệm, 

thảo luận, 

bài tập 

Kiểm 

tra 

1 

Bài 1: Sửa chữa Pan động cơ 

xăng 
16 4 12   

1. Khái quát chung về Pan ôtô 6 2 4  

2. Sửa chữa Pan thường gặp của 

động cơ xăng 
10 2 8  
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2 

Bài 2: Sửa chữa Pan động cơ 

diesel 
16 4 10 2 

1. Khái quát chung về hiện tượng, 

nguyên nhân sai hỏng và phương 

pháp sửa chữa Pan động cơ Diesel  

6 2 4  

2. Sửa chữa Pan thường gặp của 

động cơ diesel       
8 2 6  

* Kiểm tra                                                                        2   2 

3 

Bài 3: Sửa chữa Pan của hệ 

thống điện ô tô 
24 4 18 2 

1. Phân tích hiện tượng, nguyên 

nhân sai hỏng và phương pháp sửa 

chữa Pan điện ôtô 

8 2 6  

2.  Sửa chữa các Pan thường gặp 14 2 12  

* Kiểm tra                                                                        2   2 

4 

Bài 4: Sửa chữa Pan tổng hợp 

của hệ thống đánh lửa và nhiên 

liệu 

16 4 12  

1. Phân tích hiện tượng, nguyên 

nhân sai hỏng và phương pháp 

kiểm tra, sửa chữa Pan hệ thống 

đánh lửa và nhiên liệu 

6 2 4  

2.  Sửa chữa các Pan thường gặp 8 2 6  

5 

Bài 5: Sửa chữa Pan gầm ô tô 

 
18 4 12 2 

1. Phân tích hiện tượng, nguyên 

nhân sai hỏng và phương pháp 

kiểm tra, sửa chữa Pan gầm ô tô 

6 2 4  

2. Sửa chữa các Pan thường gặp 10 2 8  

 * Kiểm tra                                                                        2   2 

 Cộng:  90 24 60 6 

 

2. Nội dung chi tiết:  



 

  

  

Bài 1: SỬA CHỮA PAN ĐỘNG CƠ XĂNG   

Mã bài: MĐ 23-01 

Giới thiệu:  

Ô tô sử dụng động cơ xăng, PAN đảm bảo sự phối hợp hiệu quả giữa các bộ phận 

như động cơ, hộp số và các cảm biến, giúp xe vận hành mượt mà và tối ưu như 

-  Tăng hiệu suất nhiên liệu 

-  Giảm khí thải 

-  Cải thiện khả năng chẩn đoán  

-  Tăng độ an toàn và tính ổn định 

Nhờ vào các hệ thống này, xe ô tô có thể hoạt động hiệu quả hơn, an toàn hơn và 

thân thiện hơn với môi trường  

Mục tiêu:  

- Phát biểu được khái niệm về Pan ôtô 

- Phát biểu được hiện tượng, nguyên nhân các Pan thường gặp của động cơ xăng 

- Sửa chữa các Pan động cơ xăng đúng qui trình, đúng phương pháp và đúng tiêu chuẩn 

kỹ thuật 

- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên 

1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI PAN ÔTÔ   

1.1.Khái niệm   

   Pan động cơ và ôtô là những hiện tượng hư hỏng đột xuất và bất thường của 

động cơ và các hệ thống của ôtô xẩy ra trong quá trình hoạt động, vận hành 

của động cơ và ôtô. Sửa chữa các pan của động cơ và ôtô là công việc sử dụng 

các trang thiết bị kỹ thuật và những  kinh nghiệm của người thợ và của các 

cán bộ kỹ thuật, để tiến hành kiểm tra, phân tích và xác định hư hỏng và sửa 

chữa kịp thời để đảm bảo tình trạng kỹ thuật của động cơ và ôtô trong quá 

trình vận hành.   

1.2.  Hiện tượng và nguyên nhân hư hỏng bất thường của động cơ xăng    

Hiện tượng hư hỏng    

   

Nguyên nhân hư hỏng   

   

Động cơ khó khởi động 

hoặc không khởi động 

được.   

-Ắc quy yếu, lỏng đầu nối dây hoặc thiếu xăng…  -

Hoặc máy khởi động hỏng, lỏng dây nối ắc quy hoặc 

dây nối điện cao áp, hoặc không có xăng đến bộ chế 

hoà khí…   
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Động cơ khởi động 

được nhưng  chạy một 

lúc lại chết máy   

   

- Dây nối điện của hệ thống đánh lửa chạm đứt hoặc 

lỏng    

- Đường ống xăng và bộ chế hoà khí bị tắc bẩn hoặc 

hết xăng   

Động cơ không chạy 
không tải được   

Động cơ chạy không đều  

Động cơ chạy yếu    

   

-Bộ chế hoà khí tăc bẩn, xăng cấp không đều, xăng lẫn 
nước, thiếu xăng do hở đường ống nạp và bộ chế hoà 
khí hoặc bộ làm đậm của bộ chế hoà khí kẹt hỏng …   

-Một vài xi lanh không làm việc do mòn gãy xéc măng 

hoặc một số bugi không có lửa …   

Động cơ đang chạy bị 

chết   

- Đường ống xăng và bộ chế hoà khí bị tắc bẩn 

hoặc hết xăng.   

- Dây nối điện của hệ thống đánh lửa chạm đứt, 

lỏng đầu nối hoặc hết xăng hoặc trục khuỷu bị cháy bó 

bạc lót.   

Động cơ đang làm việc có 

tiếng gõ ồn khác  

-Pittông hoặc xéc măng nứt, vỡ hoặc gãy xéc măng   

-Trục khuỷu, thanh truyền và cong vênh hoặc đứt lỏng  

thường .   bu lông hãm.   

- Thời điểm đánh lửa quá sớm hoặc dùng sai loại 
xăng gây cháy kích nổ .  

- Supáp nứt gãy, hoặc khe hở nhiệt quá lớn .  

- Các bộ phận đối trọng và cân bằng hư hỏng .  

-Động cơ bị nóng quá   -

Động cơ làm việc hao 

xăng .  

-Quạt gió hoặc bơm nước hỏng hoặc quay yếu, thiếu 

nước làm mát hoặc đặt lửa sai, cháy kích nổ…  -Bướm 

gió kẹt đóng, bầu lọc không khí tắc, bộ chế hoà khí kẹt 

thủng phao xăng làm mức xăng quá cao, mòn nhiều 

nhóm pittông và xéc măng…   

-Ap suất dầu nhờn giảm 
(áp suất dầu từ 0,2 – 0,5 
Mpa) .  

-Đồng hồ áp suất dầu báo 

thấp hơn quy định   

-Mòn cổ trục và bạc lót của trục khuỷu và trục cam  -

Hệ thống đường ống dẫn dầu bôi trơn bị nứt, hở hoặc 

van áp suất gãy lò xo.    

   

1.3. Phương pháp kiểm tra và sửa chữa   

a) Kiểm tra và xác định hư hỏng     



 

- Dùng thiết bị kiểm tra và kinh nghiệm của người thợ để xác định các hư 

hỏng của từng hệ thống và từng bộ phận của động cơ.   

- Tiến hành kiểm tra các hư hỏng của từng hệ thống, bộ phận sau đó dùng 

phương pháp loại trừ dần các bộ phận không hư hỏng để phát hiện và xác định 

đúng bộ phận và chi tiết hư hỏng.   

b) Sửa chữa các hư hỏng    

- Kiểm tra, sửa chữa hư hỏng các bộ phận của hệ thống khởi động và hệ thống 

đánh lửa   

- Kiểm tra, sửa chữa các hư hỏng của bộ phận của  hệ thống nhiên liệu   

- Kiểm tra, sửa chữa hư hỏng cơ cấu trục khuỷu – thanh truyền và cơ cấu phân 

phối khí   

- Kiểm tra, sửa chữa hư hỏng các bộ phận của hệ thống bôi trơn và làm mát   

2. KIỂM TRA,SỬA CHỮA PAN THƯỜNG GẶP ĐỘNG CƠ XĂNG  

2.1.  Động cơ khó khởi động hoặc không khởi động được   

 a) Kiểm tra và sửa chữa hệ thống nhiên liệu   

- Kiểm tra mức xăng trong thùng xăng, nếu hết xăng tiến hành cấp đủ xăng    

- Kiểm tra tháo đầu nối ống xăng đến bộ chế hoà khí, sau đó bơm tay và kiểm tra 

xăng có bơm đến được bộ chế hoà khí, hoặc đường ống xăng có bị hở hoặc tắc 

hay không.   

- Nếu đường ống tắc hoặc hở cần súc rửa hoặc thay thế đường ống tốt (hình.1-1) 

 
Hình 1-1: Kiểm tra hệ thống nhiên liệu xăng 

b) Kiểm tra và sửa chữa hệ thống đánh lửa  

- Nếu hệ thống nhiên liệu tốt, tiến hành kiểm tra làm sạch và vặn chặt các đầu 

dây của hệ thống đánh lửa và dây nối bình ắc quy và máy khởi động.    

- Tiến hành khởi động, nếu máy khởi động quay yếu, có thể bình ắc quy yếu hoặc 

máy khởi động mòn chổi than hoặc bẩn cổ góp.  Nếu máy khởi động quay tốt 

nhưng động cơ khó nổ hoặc không   

nổ, tiếp tục kiểm tra tia lửa điện cao áp phóng ra mát của từng bugi…   

- Khi thôi khởi động, chú ý nghe tiếng kêu, ồn khác thường của cơ cấu khởi động.   

   

  

  

  

  

    
    

    
    

ố   n   g       n   ạ   p       

B   ộ       c   h   ế       h   o   à       k   h   í       

B   ơ   m       x   ă   n   g       

B   ầ   u       l   ọ   c       k   h   ô   n   g       k   h   í       

B   ầ   u       l   ọ   c       x   ă   n   g       

T   h   ù   n   g       x   ă   n   g       

ố   n   g       x   ă   n   g       
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Hình. 1-3: Sơ đồ kiểm tra máy khởi động   

            a) Cấu tạo máy khởi động; b) Sồ đồ kiểm tra  máy khởi động    

 2.2. Động cơ khởi động được nhưng chạy một lúc lại chết máy   

Kiểm tra mức xăng trong thùng xăng, nếu hết xăng tiến hành cấp đủ xăng và tháo 

đầu nối ống xăng đến bộ chế hoà khí, sau đó bơm tay và kiểm tra xăng có bơm 

đến được bộ chế hoà khí, hoặc đường ống xăng có bị tắc hay không. Nếu đường 

ống tắc bẩn cần súc rửa hoặc thay thế đường ống tốt.    

Kiểm tra và bắt chặt các dây dẫn điện của hệ thống đánh lửa có thể do đứt hoặc 

lỏng hoặc chạm mát (hình.1-4).   

    

  
 Hình. 1-4.  Sơ đồ hệ thống đánh lửa trên ôtô   

   

2.3. Động cơ hoạt động không đều, yếu, hoặc động cơ không chạy không tải được   

▪ Quan sát và mức kiểm tra các vết nứt hở và các đệm kín bên ngoài bộ phận 

ống nạp và bộ chế hoà khí, sau đó vặn chặt các đai ốc hãm. Đồng thời kiểm 

tra xăng trong thùng có bị lẫn nước để thay xăng đúng tiêu chuẩn. Nếu 

xăng không lẫn nước và bộ phận ống nạp và bộ chế hoà khí không nứt hở, 

chứng tỏ bộ chế hoà khí bị tắc bẩn cần tháo rời và bảo dưỡng các đường 

xăng bên trong và điều chỉnh chạy không tải.    

▪ Nếu hệ thống nhiên liệu tốt, có thể do một số bugi kém, cần tiến hành kiểm 

tra và vặn chặt các đầu dây của hệ thống đánh lửa và tiếp tục kiểm tra tia 



 

lửa điện cao áp phóng ra mát của từng bugi để thay thế các bugi đúng tiêu 

chuẩn.   

2.4. Động cơ đang hoạt động bị chết máy đột ngột   

▪ Kiểm tra và bắt chặt các dây dẫn điện của hệ thống đánh lửa có thể do  

chạm mát, đứt hoặc lỏng các đầu nối.   

▪ Kiểm tra mức xăng trong thùng xăng, nếu hết xăng tiến hành cấp đủ xăng 

và tháo đầu nối ống xăng đến bộ chế hoà khí, sau đó bơm tay và kiểm tra 

xăng có bơm đến được bộ chế hoà khí, hoặc đường ống xăng có bị tắc hay 

không. Nếu đường ống tắc bẩn cần súc rửa hoặc thay thế đường ống tốt.    

▪ Kiểm tra và quay trục khuỷu, nếu thấy quay nặng hơn bình thường chứng  

tỏ trục khuỷu bị bó bạc lót, cần tháo các te và bạc lót để kiểm tra và thay thế.   

2.5. Động cơ đang làm việc có tiếng gõ ồn khác thường    

▪ Xác định tiếng gõ, ồn của động cơ    

    Chẩn đoán qua cảm nhận của giác quan con người hoặc dùng thiết bị chuyên 

dùng bao gồm : bộ tai nghe, bộ que dò tiếng gõ động cơ   

- Tiến hành dùng các bộ nghe dò đặt vào các vùng có nhiều tiếng gõ của các 

bộ phận, đồng thời tăng giảm tốc độ đột ngột để xác định rõ tiếng gõ của cụm chi 

tiết.   

Tổng hợp các giá trị âm thanh của các vùng thông qua cường độ, tần số âm thanh 

của các vùng nghe để so sánh với các tiêu chuẩn và xác định tình trạng kỹ thuật 

của các cụm chi tiết động cơ và điều chỉnh, sửa chữa các bộ phận hết tiếng gõ, 

ồn.  

 

Hình 1-5. Các vùng nghe tiếng gõ động cơ và dụng cụ kiểm tra                                  

a- Sơ đồ các vùng nghe tiếng gõ   b- các dụng cụ kiểm tra tiéng gõ  

   

▪ Cho động cơ hoạt động và tiến hành cho tia lửa từng bugi phóng ra mát, 

nếu tại xi lanh đó tiếng gõ giảm đi chứng tỏ các chi tiết trong cụm xi lanh 

và trục khuỷu đó hư hỏng có tiếng gõ.   

▪ Tiến hành kiểm tra và điều chỉnh khe hở supáp, kiểm tra độ mòn của cặp 

bánh răng cam cơ và thay thế cả cặp bánh răng nếu mòn gãy quá tiêu 
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chuẩn, kiểm tra và thay thế các bạc lót đúng khe hở và vặn chặt các bulông 

trục khuỷu đúng lực quy định.    

 
 

Hình 1- 6 . Kiểm tra, điều chỉnh khe hở nhiệt và bạc lót, 
trục khuỷu a- Kiểm tra, điều chỉnh khe hở nhiệt      b- 
Kiểm tra bạc lót, trục khuỷu     

  

2.6. Động cơ bị nóng quá và động cơ làm việc hao xăng   

▪ Kiểm tra và sửa chữa hư hỏng của hệ thống làm mát   

- Quan sát các vết nứt, chảy nước bên ngoài các bộ phận của hệ thống làm 

mát.   

- Kiểm tra và điều chỉnh độ căng dây đai của bơm nước và quạt gió.   

     

 

Hình 1-7. Kiểm tra độ căng dây đai và van ổn nhiệt  

                         

- Kiểm tra mức nước làm mát trong két nước, nếu thiếu cần đổ đầy đủ mức 

nước trong két nước.     

- Kiểm tra chất lượng nước làm mát, nếu nước quá bẩn, tuần hoàn yếu cần 

tiến hành súc rửa két nước và hệ thống đường ống dẫn nước.     

▪ Kiểm tra và sửa chữa hư hỏng của hệ thống đánh lửa   

- Kiểm tra chất lượng xăng có đúng loại ốctan gây cháy kích nổ, nóng máy, 

cần thay thế xăng đúng loại.   



 

- Kiểm tra điểm đặt lửa, nếu quá sớm hoặc quá muộn gây nóng máy phải cân 

chỉnh lửa đúng yêu cầu.   

▪ Kiểm tra và sửa chữa hư hỏng của hệ thống nhiên liệu   

- Kiểm tra bướm gió kẹt đóng, bầu lọc không khí bẩn gây hao xăng và làm 

sạch bầu lọc không khí.   

- Kiểm tra mức xăng trong buồng phao và phao xăng có bị thủng gây hao 

xăng và tiến hành thay phao xăng và điều chỉnh đúng mức xăng trong buồng 

phao (hình. 1-8).   

  
Hình 1-8. Kiểm tra mức xăng trong buồng phao   

a) Hệ thống khởi động và không tải;  b & c) Kiểm tra mức xăng    

▪ Kiểm tra áp suất nén của nhóm pittông và xéc măng   

- Đo áp súât xi lanh cuối kỳ nén (hình 1-8)   

- Áp suất nén của xi lanh động cơ xăng = 1,2 – 1,5 Mpa   

- Tháo bugi và lắp đồng hồ đo áp suất nén vào buồng cháy    

- Áp suất nén của xi lanh thấp hơn cho phép ( nhỏ hơn 75% áp suất nén ban 
đầu và độ sai lệch giữa các xi lanh không lớn hơn 0,1 – 0,2 MPa), chứng tỏ 
độ kín của buồng cháy giảm do mòn hở các chi tiết : nhóm pittông-xéc 
măng-xi lanh, nhóm supáp-đế supáp, nhóm đệm nắp máy và thay thế các 
chi tiết mòn.    

- Cần tiến hành kiểm tra loại trừ dần từng nhóm chi tiết để xác định nhóm chi 
tiết hỏng. Bằng cách cho một thìa dầu nhờn vào xi lanh, quay trục khuỷu 
vài vòng cho dầu tràn đều, sau đó kiểm tra lại áp suất nến như ban đầu. Nếu 
áp suất có tăng lên và khí xả có nhiều khói chứng tỏ do mòn nhiều nhóm 
xéc măng và pittông.  
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Hình 1-9. Kiểm tra áp suất nén của xi lanh    

  

2.7. Áp suất dầu nhờn giảm (áp suất dầu từ 0,2 – 0,5 Mpa)   

 a) Kiểm tra hệ thống bôi trơn   

- Quan sát bên ngoài các vết nứt chảy dầu bên ngoài các bộ phận và đường 

ống dẫn dầu bôi trơn, nếu bị nứt hở cần thay thế và sửa chữa các chi tiết hư 

hỏng.   

- Kiểm tra mức dầu trong các te, nếu thiếu cần cấp đủ mức dầu quy định.   

.  

   

   

Hình 1-10. Kiểm tra mức dầu bôi trơn dầu bôi trơn  

  

b) Kiểm tra áp suất của đường dầu chính   

    
    
    

    

L   ỗ       l   ắ   p       v   ò   i       p   h   u   n       

X   i       l   a   n   h       đ   ộ   n   g       c   ơ       

L   ỗ       l   ắ   p       b   u   g   i       

Đ   ồ   n   g       h   ồ       đ   o       á   p       s   u   ấ   t       
Đ   ộ   n   g       c   ơ       k   i   ể   m       t   r   a       

    

    

    

    V   ạ   c   h       c   h   ỉ       t   h   ị       c   ủ   a       t   h   ư   ớ   c       

ố   n   g       đ   ể       t   h   ư   ớ   c       đ   o       T   h   ư   ớ   c       đ   o       m   ứ   c       d   ầ   u       Đ   ộ   n   g       c   ơ       

C   á   c       t   e           



 

  -  Dùng đồng hồ áp suất chuẩn và lắp vào trên đường dầu chính, nếu áp 
suất báo đúng quy định (áp suất dầu từ 0,2 – 0,5 Mpa) do hỏng đồng hồ 
hoặc gãy lò xo van an toàn, phải thay thế đồng hồ và lò xo van an toàn. 
Nếu áp suất dầu vẫn báo thấp hơn quy định sau khi thay thế đồng hồ và 
van an toàn, chứng tỏ một nút chặt đường ống dầu nào đó trong động cơ 
bị tuột hở, cần kiểm tra đường ống dầu trong động cơ và nút chặt đúng 
yêu cầu.  

   

     

   
     

H ì n h   1 - 1 1  .   S ơ   đ ồ   h ệ   t h ố n g   b ô i   t r ơ n    
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Bài 2:  SỬA CHỮA PAN ĐỘNG CƠ ĐIÊZEN   

Mã bài: MĐ 23-02 

 

Giới thiệu: 

  Trong động cơ diesel, việc này giúp tối ưu hóa hiệu suất đốt cháy, quản lý lượng 

nhiên liệu phun vào buồng đốt, và kiểm soát khí thải, từ đó đạt được hiệu suất vận 

hành tốt hơn và tuân thủ các tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt. Vai trò và lợi ích 

của PAN trong ô tô động cơ diesel: 

• Tăng hiệu suất vận hành 

• Giảm khí thải 

• Cải thiện khả năng chẩn đoán và bảo dưỡng 

• Tăng tính ổn định và an toàn 

động cơ diesel giúp tối ưu hóa hiệu suất, tiết kiệm nhiên liệu và giảm thiểu khí 

thải. Việc ứng dụng công nghệ mạng truyền thông này góp phần quan trọng vào 

việc tăng cường độ bền bỉ, an toàn và tính thân thiện với môi trường của xe ô tô 

động cơ diesel. Điều này không chỉ giúp cải thiện trải nghiệm lái mà còn đảm bảo 

xe tuân thủ các quy định về khí thải và tiết kiệm chi phí vận hành. 

Mục tiêu : 

- Phát biểu được hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng và phương pháp sửa chữa Pan 

thường gặp của động cơ Diesel 

- Phát hiện nhanh và sửa chữa Pan thường gặp đúng qui trình, đúng phương pháp và 

đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. 

- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên. 

1. HIỆN TƯỢNG, NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

KIỂM TRA  SỬA CHỮA PAN ĐỘNG CƠ ĐIÊZEN   

1.1.Hiện tượng và nguyên nhân hư hỏng bất thường của động cơ điêzen   

   

Hiện tượng hư hỏng    

   

Nguyên nhân hư hỏng   

   

Động cơ khó khởi động 

hoặc không khởi động 

được.   

-Ắc quy yếu, lỏng đầu nối dây hoặc máy khởi 

động hỏng..   

-Hệ thống bugi sấy nóng hư hỏng.   

-Vòi phun tắc bẩn.   

-Bộ điều tốc kẹt hỏng   

-Thiếu nhiên liệu hoặc nhiên liệu lẫn nhiều 

không khí, hoặc tắc bẩn bầu lọc, hở đường ống 

dẫn dầu cao áp,    



 

Động cơ khởi động được 

nhưng chạy một lúc lại 

chết máy .  

   

- Hết nhiên liệu hoặc tắc bẩn bầu lọc, 

đường ống dẫn  nhiên liệu, hoặc hở đường ống 

và lẫn nhiều không khí  

- Bơm cao áp và bộ điều tốc hư hỏng.   

- Nhiên liệu lẫn nước   

Động cơ không chạy chậm 

được   

Động cơ chạy không đều   

   

-Một vài xi lanh không làm việc do mòn gãy xéc 
măng - Bộ điều tốc hư hỏng.   

-Bơm cao áp và vòi phun mòn hoặc điều chỉnh 

sai lưu lượng và thời điểm bơm nhiên liệu.  -

Tắc bẩn bầu lọc, nhiên liệu lẫn không khí   

Động cơ chạy yếu    

   

-Pittông, xéc măng và xi lanh động 
cơ mòn    

-  Bộ điều tốc bị kẹt hỏng.  -Bơm 

cao áp và vòi phun mòn, hoặc 

điều chỉnh sai   

Động cơ đang chạy bị chết   - Hết nhiên liệu, hoặc đường ống dẫn nhiên 

liệu bị tắc bẩn.    

- Bơm cao áp và bộ điều tốc hư hỏng đột ngột.   

- Trục khuỷu bị cháy bó bạc lót.   

Động cơ đang làm việc có 

tiếng gõ ồn khác thường    

-Chốt pittông hoặc xéc măng gãy, hoặc pittông 
nứt, vỡ. -Trục khuỷu, thanh truyền và cong 
vênh hoặc đứt lỏng bu lông hãm.   

-Thời điểm đặt bơm quá sớm hoặc dùng sai 
loại nhiên liệu gây cháy nổ không ổn định.   

-Supáp cong, nứt gãy, hoặc khe hở nhiệt quá 

lớn   

-Các bộ phận đối trọng và cân bằng hư hỏng   

Động cơ bị nóng quá    

   

- Quạt gió hoặc bơm nước hỏng hoặc quay yếu, 
thiếu nước làm mát hoặc đặt bơm sai, cháy 
không ổn định…   

   

Động cơ làm việc hao 

nhiên liệu, xả nhiều khói.   

-Bầu lọc không khí tắc, hoặc mòn nhiều nhóm 
pittông và xéc măng động cơ…   

-Bơm cao áp và vòi phun mòn nhiều, hoặc điều 
chỉnh sai lưu lượng và thời điểm bơm nhiên 
liệu.   

-Một số vòi phun tắc bẩn.   
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- áp suất dầu nhờn giảm 
(áp suất dầu từ 0,2 – 0,5 
Mpa)   

Đồng hồ áp suất dầu báo 

thấp hơn quy định   

-Mòn cổ trục và bạc lót của trục khuỷu và trục 

cam   

-Hệ thống đường ống dẫn dầu bôi trơn bị nứt, 

hở hoặc van áp suất gãy lò xo.    

   

1.2.Phương pháp kiểm tra và sửa chữa pan động cơ   

a) Kiểm tra và xác định hư hỏng     

- Dùng thiết bị kiểm tra và kinh nghiệm của người thợ để xác định các hư 

hỏng của từng hệ thống và từng bộ phận của động cơ.   

- Tiến hành kiểm tra các hư hỏng của từng hệ thống, bộ phận sau đó dùng 

phương pháp loại trừ dần các bộ phận không hư hỏng để phát hiện và xác 

định đúng bộ phận và chi tiết hư hỏng.   

b) Sửa chữa các hư hỏng    

- Kiểm tra, sửa chữa hư hỏng các bộ phận của hệ thống khởi động và hệ 

thống đánh lửa   

- Kiểm tra, sửa chữa các hư hỏng của bộ phận của  hệ thống nhiên liệu   

- Kiểm tra, sửa chữa hư hỏng cơ cấu trục khuỷu – thanh truyền và cơ cấu 

phân phối khí   

- Kiểm tra, sửa chữa hư hỏng các bộ phận của hệ thống bôi trơn và làm mát   

  

2.PHÁT HIỆN,SỬA CHỮA PAN THƯỜNG GẶP ĐỘNG CƠ DIESEL  

2.1.  Động cơ khó khởi động hoặc không khởi động được   

 a) Kiểm tra và sửa chữa hư hỏng của hệ thống nhiên liệu   

- Kiểm tra mức nhiên liệu trong thùng, nếu hết tiến hành cấp đủ nhiên liệu.    

- Tháo đầu nối ống dẫn nhiên liệu đến bơm cao áp, sau đó bơm tay và kiểm 

tra nhiên liệu có bơm đến được bơm cao áp, hoặc đường ống bị tắc hoặc 

hở chảy nhiên liệu.   

   

   

  



 

 
   

Hì  n h .  2  -2  :   Sơ   đ  ồ  k i  ể m   t r a  H ệ   t  h ốn  g   nh  i ên   l  i ệu   đ  ộn g   c ơ   đ  i 
êz e  n    

    

- Nếu đường ống tắc hoặc hở cần súc rửa hoặc thay thế đường ống tốt.   

- Bơm tay cho nhiên liệu đến bơm cao áp, sau đó tiến hành xả không khí trong 

bầu lọc,  trong bơm cao áp và đường ống dầu cao áp.   

- Cho vòi phun phun nhiên liệu ra ngoài và khởi động động cơ hoặc quay máy, 

nếu vòi phun không phun hoặc phun không đúng chất lượng, cần phải súc 

rửa và điều chỉnh vòi phun đúng yêu cầu kỹ thuật.   

 b) Kiểm tra hệ thống khởi động   

  - Tiến hành khởi động, nếu máy khởi động quay yếu, có thể bình ắc quy yếu 

hoặc máy khởi động mòn chổi than hoặc bẩn cổ góp.  Nếu máy khởi động 

quay tốt nhưng động cơ khó nổ hoặc không nổ, tiếp tục kiểm tra các bugi sấy 

nóng…   

  2.2. Động cơ khởi động được nhưng chạy một lúc lại chết máy   

- Kiểm tra mức nhiên liệu trong thùng, nếu hết tiến hành cấp đủ nhiên liệu.    

- Tháo đầu nối ống dẫn nhiên liệu đến bơm cao áp, sau đó bơm tay và kiểm 

tra nhiên liệu có bơm đến được bơm cao áp, hoặc đường ống bị tắc hoặc hở 

chảy nhiên liệu.   

- Nếu đường ống tắc hoặc hở cần súc rửa hoặc thay thế đường ống tốt (hình.2- 

2).   

- Kiểm tra các hư hỏng của bơm nhiên liệu, bơm cao áp và bộ điều tốc   

2.3. Động cơ hoạt động không đều, yếu, hoặc động cơ không chạy không 

tải được   

 a) Kiểm tra bên ngoài các bộ phận cung cấp nhiên liệu và không khí   

- Quan sát và kiểm tra các vết nứt hở và các đệm kín bên ngoài bộ phận ống 

nạp và đường ống dẫn nhiên liệu, sau đó vặn chặt các đai ốc hãm.    

- Kiểm tra nhiên liệu trong thùng có bị lẫn nước để thay nhiên liệu đúng tiêu 

chuẩn.    
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- Kiểm tra bơm nhiên liệu và bơm tay có bơm được nhiên liệu không.     

- b) Kiểm tra bơm cao áp và vòi phun cao áp   

- Nếu hệ thống dẫn nhiên liệu tốt, tiếp tục kiểm tra bơm cao áp và vòi phun 

cao áp. Bằng cách vận hành động cơ và tháo từng vòi cao áp cho phun 

nhiên liệu ra ngoài để kiểm tra chất lượng của từng vòi phun và điều chỉnh, 

sửa chữa từng vòi phun hoặc bơm cao áp.   

- Cân chỉnh lư lượng và áp suất của bơm cao áp và cân chỉnh các vòi phun 

cao  

 

áp đồng đều và đúng áp suất.   

Hình 2-3. Thiết bị kiểm tra bơm cao áp và vòi phun.  

a) Thiết bị kiểm tra và cân chỉnh bơm cao áp ;    b) Thiết bị kiểm tra và cân 

chỉnh vòi phun cao áp   

   

 2.4. Động cơ đang chạy bị chết máy   

 a) Kiểm tra và sửa chữa hư hỏng của hệ thống nhiên liệu     

- Kiểm tra mức nhiên liệu trong thùng, nếu hết tiến hành cấp đủ nhiên liệu.    

- Tháo đầu nối ống dẫn nhiên liệu đến bơm cao áp, sau đó bơm tay và kiểm 

tra nhiên liệu có bơm đến được bơm cao áp, hoặc đường ống bị tắc hoặc hở 

chảy nhiên liệu.     

- Nếu đường ống tắc hoặc hở cần súc rửa hoặc thay thế đường ống tốt.   –  

- Kiểm tra các hư hỏng của bơm nhiên liệu, bơm cao áp và bộ điều tốc    

b) Kiểm tra cơ cấu trục khuỷu, thanh truyền   

- Quay trục khuỷu, nếu thấy quay nặng hơn bình thường chứng tỏ trục khuỷu 

bị bó bạc lót, cần tháo các te và bạc lót để kiểm tra từng cổ trục và thay thế.   

2.5. Động cơ đang làm việc có tiếng kêu và gõ:  

 a) Xác định tiếng gõ, ồn của động cơ    



 

- Kiểm tra qua cảm nhận của giác quan con người hoặc dùng thiết bị chuyên 

dùng bao gồm : bộ tai nghe, bộ que dò tiếng gõ động cơ   

-Tiến hành dùng các bộ nghe dò đặt vào các vùng có nhiều tiếng gõ của các 
bộ phận, đồng thời tăng giảm tốc độ đột ngột để xác định rõ tiếng gõ của 
cụm chi tiết.   

-Tổng hợp các giá trị âm thanh của các vùng thông qua cường độ, tần số âm 

thanh của các vùng nghe để so sánh với các tiêu chuẩn và xác định tình trạng 

kỹ thuật của các cụm chi tiết động cơ và điều chỉnh, sửa chữa các bộ phận 

hết tiếng gõ.    

b) Cho động cơ hoạt động và tiến hành nới lỏng đai ốc ống dầu cao áp cho 

phun ra ngoài, nếu tại xi lanh đó tiếng gõ giảm đi chứng tỏ các chi tiết trong 

cụm xi lanh và trục khuỷu đó hư hỏng có tiếng gõ.   

c) Tiến hành kiểm tra  và điều chỉnh khe hở supáp, kiểm tra độ mòn của cặp 

bánh răng cam cơ và thay thế cả cặp bánh răng nếu mòn gãy quá tiêu chuẩn, 

kiểm tra và thay thế các bạc lót đúng khe hở và vặn chặt các bulông trục khuỷu 

đúng lực quy định.    

2.6. Động cơ bị nóng quá và động cơ làm việc phun khói không bình 

thường  

 a) Kiểm tra và sửa chữa hư hỏng của hệ thống làm mát   

- Quan sát các vết nứt, chảy nước bên ngoài các bộ phận của hệ thống làm 

mát.  - Kiểm tra và điều chỉnh độ căng dây đai của bơm nước và quạt gió.   

- Kiểm tra mức nước làm mát trong két nước, nếu thiếu cần đổ đầy đủ mức 

nước trong két nước.      

- Kiểm tra chất lượng nước làm mát, nếu nước quá bẩn, tuần hoàn yếu cần 

tiến hành súc rửa két nước và hệ thống đường ống dẫn nước.   

 b) Kiểm tra hư hỏng của hệ thống nhiên liệu   

- Kiểm tra bầu lọc không khí bẩn gây hao nhiên liệu và làm sạch bầu lọc 

không khí.   

- Kiểm tra điểm cân bơm cao áp quá muộn, gây nóng máy và hao nhiên liệu.    

- Kiểm tra độ mòn của các vòi phun và thay thế hoặc cân chỉnh đúng yêu 

cầu kỹ thuật.     

c) Kiểm tra độ kín của nhóm lanh, pittông và xéc măng    

      Đo áp súât xi lanh cuối kỳ nén của nhóm lanh, pittông và xéc măng bị 

mòn hoặc gãy xéc măng làm cho động cơ hoạt động tổn hao nhiều nhiên 

liệu và xả nhiều khói (hình 2-8)   

 ( Áp suất nén của xi lanh động cơ điêzen = 3,0 – 5,5 Mpa)   

- Tháo vòi phun và lắp đồng hồ đo áp suất nén vào buồng cháy    

- Mở hết bướm ga và khởi động động cơ     

❖ Áp suất nén của xi lanh thấp hơn cho phép ( nhỏ hơn 75% áp suất nén 

ban đầu và độ sai lệch giữa các xi lanh không lớn hơn 0,1 – 0,2 MPa), 
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chứng tỏ độ kín của buồng cháy giảm do mòn hở các chi tiết : nhóm 

pittông-xéc măng-xi lanh, nhóm supáp-đế supáp, nhóm đệm nắp máy.    

-Cần tiến hành kiểm tra loại trừ dần từng nhóm chi tiết để xác định nhóm 
chi tiết hỏng. Bằng cách cho một thìa dầu nhờn vào xi lanh, quay trục 
khuỷu vài vòng cho dầu tràn đều, sau đó kiểm tra lại áp suất nến như ban 
đầu. Nếu áp suất có tăng lên và khí xả có nhiều khói chứng tỏ do mòn 

nhiều nhóm xéc măng và pittông cần thay thế các chi tiết mòn.      



 

Bài 3:  SỬA CHỮA PAN CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN ÔTÔ   

Mã bài: MĐ 23-03 

 Giới thiệu:  

Đối với hệ thống điện trên ô tô, PAN đóng vai trò quan trọng trong việc phối hợp 

hoạt động của các bộ phận khác nhau, giúp xe hoạt động ổn định, hiệu quả và an 

toàn. Có vai trò: 

-  Tăng hiệu suất và tính năng động cơ 

-  Cải thiện an toàn 

-  Chẩn đoán và bảo dưỡng dễ dàng hơn 

-  Tiết kiệm năng lượng 

Hệ thống điện xe ô tô là nền tảng giúp hoạt động đồng bộ, tạo nên một hệ thống 

điện tử phức tạp nhưng hiệu quả. Việc triển khai PAN giúp xe ô tô đạt được sự ổn 

định, an toàn và hiệu suất cao hơn, đồng thời cho phép tích hợp các tính năng hiện 

đại nhằm nâng cao trải nghiệm lái xe và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và 

môi trường. 

Mục tiêu:  

- Phát biểu được hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng và phương pháp sửa chữa Pan thường 

gặp đối với hệ thống điện ôtô 

- Phát hiện nhanh và sửa chữa Pan thường gặp đúng qui trình, đúng phương pháp và 

đúng tiêu chuẩn kỹ thuật 

- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên 

1. Hiện tượng và nguyên nhân hư hỏng  và phương pháp kiểm tra sửa chữa 

PAN hệ thống điện.    

1.1.Hiện tượng và nguyên nhân hư hỏng của hệ thống  điện ôtô.   

   

Hiện tượng hư hỏng    

   

Nguyên nhân hư hỏng   

   

    Khoá điện không khởi 

động được và các đồng hồ táp 

lô không hoạt động    - Khi mở 

khoá điện không thấy các 

đồng hồ táp lô hoạt động và 

tiến hành khởi động, máy 

khởi động không quay.   

- Đường dây dẫn điện từ ắc quy đến 
khoá điện và các đồng hồ táp lô bị đứt 
hoặc chạm.   

- Khoá điện bị mòn hỏng   

- Máy khởi động đứt hoặc chạm dây  

của rơ le khởi động   
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     Máy khởi động không 

quay hoặc quay yếu     - 

Khi mở khoá khởi động, 

máy khởi động quay nhưng 

động cơ không nổ được.   

- Ắc quy điện áp không đủ, do sử 
dụng lâu ngày, thiếu dung dịch điện phân 
hoặc dung dịch loãng.   

- Cổ góp bẩn, chổi than và lò xo mòn, 

yếu   

- Các tiếp điểm mòn nhiều hoặc bẩn   

- Các cuộn dây của rơ le bị chạm 

hoặc đứt.   

   

    Máy phát điện yếu và có 

tiếng ồn    - Khi động cơ 

hoạt động có tiếng ồn ở cụm 

máy phát, đèn sáng yếu   

- Dây đai chùng hoặc nứt  pu ly   

- Trục rôto cong, ổ bi mòn vỡ   

- Vành tiếp điện bẩn, chổi than và lò xo 

mòn, yếu   

- Các cuộn dây lỏng hoặc bị chạm nhẹ   

   

     

 Hệ thống đèn chiếu sáng 
thường bị cháy các bóng đèn 
hoặc lúc sáng, lúc tắt.   

   - Khi ôtô hoạt động  đèn hay 

bị cháy, hoặc đèn pha lúc  

  

- Bộ điều chỉnh điện áp hỏng   

- Hoặc dây dẫn và các đầu nối của hệ 
thống chiếu sáng bị lỏng.   

   

sáng luc không   

   

 

  Bộ phun nước rửa kính và 
bộ gạt nước mưa không hoạt 
động hoặc yếu.   - Khi bật 
công tăc gạt mưa, các cần gạt  
và bộ phun nước không hoạt 
động hoặc làm việc yếu   

   

   

- Bộ gạt nước mưa có cổ góp bẩn, chổi 
than và lò xo mòn, yếu   

- Các cuộn dây của bộ gạt nước mưa 
bị đứt hoặc chạm nhẹ.   

- Dây dẫn điện từ ắc quy bị lỏng   

- Bộ phun nước bị hỏng màng bơm 

và các van phun nước    

 1.2.Phương pháp kiểm tra và sửa chữa pan   

a) Kiểm tra và xác định hư hỏng     

- Dùng thiết bị kiểm tra và kinh nghiệm của người thợ để xác định các hư hỏng 

của từng hệ thống và từng bộ phận của các hệ thống và trang thiết bị điện 

ôtô.   

- Tiến hành kiểm tra các hư hỏng của từng hệ thống, bộ phận sau đó dùng 

phương pháp loại trừ dần các bộ phận không hư hỏng để phát hiện và xác 

định đúng bộ phận và chi tiết hư hỏng.   



 

b) Sửa chữa các hư hỏng    

- Kiểm tra, sửa chữa hư hỏng các bộ phận của hệ thống cung cấp điện.   

- Kiểm tra, sửa chữa các hư hỏng của bộ phận của  hệ thống thông tin và tín 

hiệu.   

- Kiểm tra, sửa chữa hư hỏng của bộ phận của  hệ thống chiếu sáng  - Kiểm 

tra, sửa chữa hư hỏng các bộ phận của hệ thống phụ trên ôtô.   

2. SỬA CHỮA CÁC PAN THƯỜNG GẶP:  

  2.1.Động cơ khó khởi động hoặc không khởi động được:           

     a.Nguyên nhân:   

Ac quy yếu điện hoặc kẹp bắt các cực bị hỏng. Các chi tiết của hệ thống 

đánh lửa bị ngắn mạch, hỏng (như cuộn dây đánh lửa, đầu chia điện, tụ 

điện,…)mạch điện hạ áp bị ngắn mạch hoặc đứt mạch, thời gian đánh lửa 

không chính xác, tiếp điện của bộ chia điện bị cháy hoặc khe hở má vít không 

đúng,…  

b.Phương pháp phán đoán và xử lý:  

        Trước hết bấm còi hoặc bật đèn pha, nếu còi kêu thì chứng tỏ ắcquy tốt. 

Nếu đèn pha sáng thì chứng tỏ từ ắcquy đến công tác đèn pha tốt. Mở khoá 

điện, quay động cơ, nhìn ampe kế,nếu kim chỉ ở số 0 không động đậy thì 

chứng tỏ từ khóa điện đến bộ chia điện có hỏng hóc do đứt mạch. Nếu kim 

chỉ về phía “ –” không động đậy,thì chứng tỏ phóng điện và bị ngắn mạch 

( nối mát), nếu  kim dao động thì sơ bộ xác định mạch điện hạ áp tốt. Sau 

đó rút dây cao áp khỏi bugi, để cách đầu nối bugi  2-3mm, mở khoá điện, 

quay động cơ, nếu không có tia lửa điện cao áp, thì rút dây cao áp ở giữa 

nắp bộ chia điện, đặt cách nắp xilanh 6-7mm rồi mở nắp bộ chia điện ra, bật 

bật tiếp điểm (khi tiếp điểm nóng) nếu tia lửa tốt thì kiểm tra đầu chia điện 

và nắp bộ chia điện xem có bị dò điện không. Nếu không có tia lửa thì đo 

mạch hạ áp có hỏng hóc, cần kiểm tra như sau:  

         Kiểm tra khe hở tiếp điểm của bộ chia điện nếu quá to hoặc quá nhỏ thì 

điều chỉnh theo chỉ số quy định của các xe. Nếu tiếp điểm bị cháy thì dùng 

dũa hoặc giấy nhám mịn để  trà sạch muội và sửa cho phẳng độ tiếp súc, 

hoặc tháo xuống dùng dũa để mài phẳng. Nếu tiếp điểm bình thường thì mở 

khoá điện, tách tiếp điểm ra, dùng tuốcnơvít tiếp xúc với dây hạ áp ở trên 

vỏ bộ chia điện để làm cho chạm mát: nếu có tia lửa thì chứng tỏ mạch điện 

từ ắcquy đến bộ chia điện tốt. Nếu không có tia lửa thì khi tháo dây hạ áp ở 

trên vỏ bộ chia điện xuống để chạm mát mà có tia lửa, thì hỏng hóc ở cọc 

nối dây của tụ điện và tấm cách điện của tiếp điểm hoặc tụ điện bị ngắn 

mạch.  

          Nếu dây hạ áp ở trên vỏ bộ chia điện chạm mát không có tia lửa, thì 

dùng tuốcnơvít làm cho cọc (+) ở ống tăng điện chạm mát, nếu tia lửa tốt 

thì chứng tỏ hỏng hóc ở trên mạch điện từ ống tăng điện đến bộ chia điện. 
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nếu không có tia lửa, thì lại dùng tuốcnơvít làm cho cọc đấu dây khoá điện 

với ampe kế chạm mạch, nếu tia lửa tốt thì chứng tỏ hỏng hóc ở khoá điện 

hoặc trên mạch điện từ khoá điện đến ống tăng điện. lần lượt kiểm tra đến 

ắcquy. Khi rút dây cao áp ở trên bugi để kiểm tra, nếu tia lửa tốt thì có thể 

tháo bugi ra để kiểm tra xem có làm việc hay không. Khi cần thiết thì kiểm 

tra và điều chỉnh lại thời gian đánh lửa..  

 2.2.Động cơ chạy yếu:  

a.Động cơ chạy yếu là do: thời gian đánh lửa không chính xác, ống tăng điện 

làm việc không tốt (khi nhiệt độ thấp thì tốt), tiếp điểm của bộ ngắt điện quá 

lớn hoặc quá nhỏ, bugi làm việc không tốt (khe hở không thích đáng, cáu 

muội than bám quá nhiều,…).  

b.Phương pháp phán đoán và xử lý:  

      Nếu động cơ chạy yếu, trước hết xác định xem có xilanh nào không làm 

việc không, lúc này dùng tuốcnơvít làm cho đầu nối của bugi chạm mát( đánh 

chết máy), nếu phát hiện xi lanh nào không làm việc, thì tháo dây cao áp ở 

trên bugi để cách đầu nối bugi 3-4mm, kiểm tra tia lửa.  

       Nếu liên tục có tia lửa, tốc độ quay đồng đều thì bugi đó hỏng, cần tháo 

xuống để kiểm tra hoắc thay mới. Nếu không có tia lửa hoặc có tia lửa không 

liên tục, thì rút dây cao áp ở giữa bộ chia điện ra, đặt cách lỗ cắm 2-3mm để 

kiểm tra.   

      Nếu tia lửa tốt thì chứng tỏ dây cao áp của bugi hoặc của nắp bộ chia điện 

có hỏng hóc. Cắm lại dây cao áp cái( trung tâm)rồi đặt đầu kia của dây cách 

lỗ cắm ở nắp bộ chia điện 2-3 mm, nếu không có tia lửa liên tục thì nắp bộ 

chia điện có hỏng hóc, phải tiến hành kiểm tra và thay mới. Nếu tia lửa có 

màu đỏ và tia lửa ngắn thì trước hết nên kiểm tra dây điện có bị hỏng hóc 

không, nếu không hỏng thì chứng tỏ tiếp điểm của bộ chia điện, tụ điện, hoặc 

cụm dây đánh lửa có hỏng hóc. Mở khoá điện và làm cho tiếp điểm ở vị trí 

ngắt (mở), đặt dây cao áp cách mát 6-7mm, dùng tuốcnơvít làm cho tiếp điểm 

chạm mát, nếu có tia lửa đứt quãng thì chứng tỏ tiếp điểm hỏng hóc.  

       Nếu tia lửa nhỏ và yếu, lại có hiện tượng mất lửa thì có thể tụ điện hoặc 

ống tăng điện có hỏng hóc, nên thay tụ điện để thử lại, nếu tia lửa vẫn nhỏ 

yếu và có hiện tượng mất lửa thì khẳng định ống tăng điện có hỏng hóc, cần 

thay mới. Nếu tia lửa dây cao áp của bugi tốt, bugi qua kiểm tra cũng tốt thì 

nên kiểm tra và điều chỉnh đúng thời gian đánh lửa và khe hở tiếp điểm của 

bộ chia điện.  

 2.3.Động cơ đánh lửa quá sớm hoặc quá muộn  

a. Hiện tượng:  

Khởi động động cơ khó nổ, khi nổ có hiện tượng lửa sớm hoặc muộn.  



 

❖ Lửa muộn: Khởi động động cơ khó nổ, tăng ga máy không bốc, khói xả 
không có màu đen, không có mùi xăng sống và có tiếng nổ lụp bụp trên 
đường ống xả, hao nhiên liệu.  

❖ Lửa sớm: Khởi động, động cơ quay nặng, tăng ga có tiếng dộng mạnh, 

động cơ làm việc không êm, công suất động cơ giảm, hao nhiên liệu.  

b. Nguyên nhân:  

       +  Lửa sớm:                                               + Lửa muộn:  

- Đặt lửa quá sớm.                                    -     Đặt lửa quá muộn  

- Khe hở tếp điểm quá lớn.                       -     Khe hở tếp điểm quá nhỏ.  

c.Phương pháp tìm pan:  

Khởi động đông cơ nổ có hiện tượng như trên, ta xem là hiện tượng lửa sớm 
hay muộn điều chỉnh cho động cơ ở tốc độ thấp nhất không bị chết máy. 
Nới bu-lông giữ  delco xoay vỏ delco ngược chiều con quay chia đện (nếu 
lửa muôn) hoặc cùng chiều con quay chia đện (nếu lửa sớm).  

 2.4. Xử lý khẩn cấp khi đi đường.  

       Khi đi đường, nếu đường dây hệ thống đánh lửa đứt làm tắt máy thì có 

thể xử lý khẩn cấp theo các trường hợp sau:  

      Khi mở khóa điện nếu kim đồng hồ ămpe kế có chỉ số thì có thể dùng 

đoạn dây ngắn nối dây lửa ắc quy ở phía khoá điện với tiếp điểm phụ hoặc 

cọc( +)của ống tăng điện, hoặc dùng một đầu dây điện đấu với dây lửa của 

ắc quy, đầu kia đấu với cọc( +) của ống tăng điện, nếu có dòng điện đánh 

lửa thì có thể phát động cho xe chạy.  

      Nếu còi kêu, đèn sáng, nhưng sau khi mở khoá điện, kim ampe kế không 

có phản ứng gì, thì chứng tỏ khoá điện không nhạy, thì có thể thay cái khác 

hoặc trục tiếp nối thông hai đầu dây ở trên khoá điện.  

     Nếu còi không kêu, đèn không sáng, nhưng máy khởi động vẫn làm việc 

được( nối tắt hai cọc chính khởi động) thì chứng tỏ mạch điện từ máy khởi 

động đến ampe kế bị đứt, có thể một dây dẫn một đầu đấu với dây lửa máy 

khởi động đầu kia đấu với cọc đấu dây ắc quy của bộ tiết chế, như vậy vừa 

giải quyết được điện dùng cho đánh lửa, vừa có thể nối thông mạch điện ắc 

quy làm cho ắc quy được nạp điện.  

Những xe dùng máy phát điện xoay chiều cần chú ý phải nối cọc đấu dây rôtô 

máy phát điện với dây lửa của ắc quy rồi mới được nạp điện.   

     Chú ý: Các dây đấu dùng tạm khi xử lý khẩn cấp phải tháo ngay sau khi 

dừng xe, nếu không thì làm cháy thiết bị điện.  
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Bài 4:   SỬA CHỮA PAN HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU VÀ ĐÁNH 

LỬA   

Mã bài: MĐ 23-04 
Giới thiệu: 

    Hệ thống nhiên liệu và đánh lửa là hai thành phần quan trọng trong động cơ ô tô, 

đóng vai trò quyết định đến khả năng khởi động, hiệu suất hoạt động và mức tiêu 

thụ nhiên liệu. PAN (Powertrain Area Network) là mạng truyền thông nội bộ giúp 

kết nối các mô-đun điều khiển điện tử (ECU) để đảm bảo sự hoạt động đồng bộ 

giữa các hệ thống này. Việc sửa chữa và bảo dưỡng PAN hệ thống nhiên liệu và 

đánh lửa yêu cầu kiến thức chuyên môn và quy trình cẩn thận để đảm bảo hiệu quả 

và an toàn khi vận hành xe. 

Mục tiêu :  

- Phát biểu được hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng và phương pháp sửa chữa Pan hỗn 

hợp của hệ thống đánh lửa và nhiên liệu 

- Phát hiện nhanh và sửa chữa Pan thường gặp của hệ thống đánh lửa và nhiên liệu đúng 

qui trình, và đúng tiêu chuẩn kỹ thuật 

- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên 

1. HIỆN TƯỢNG, NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

KIỂM TRA  SỬA CHỮA PAN ĐỘNG CƠ XĂNG   

1.1.Hiện tượng và nguyên nhân hư hỏng bất thường của hệ thống đánh lửa và hệ thống 

nhiên liệu   

  

Hiện tượng hư hỏng    

   

  

Nguyên nhân hư hỏng   

   

Động cơ khó khởi động hoặc 

không khởi động được.   

- Đường ống xăng và bộ chế hoà khí 
bị tắc bẩn hoặc hết xăng.   

- Bướm gió kẹt không đóng được    

- Dây dẫn điện thấp áp chạm nhẹ 

hoặc đứt.    

- Biến áp đánh lửa chập, chạm cuộn 
dây hoặc cháy đứt   

- Dây cao áp lỏng hoặc đứt   

- Rôto và cọc than bẩn, nứt gãy   

- Đặt lửa qúa sớm hoặc tụ điện   

- Tụ điện yếu hoặc cháy hỏng, bugi 

bẩn hoặc hỏng   

    



 

Động cơ chạy không tải không 
tốt   

   

- Bô chế hoà khí tăc bẩn, xăng cấp 
không đều, xăng lẫn nước, thiếu xăng do 
hở đường ống nạp hoặc dùng sai laọi xăng 
quy định.   

- Cơ cấu không tải tắc bẩn   

- Hệ thống đánh lửa sai góc đánh lửa 
quá sớm, tụ điện yếu, biến áp đánh lửa 
kém, các đầu dây nối điện bẩn hoặc bị 
lỏng, bugi bẩn…   

- Supáp mòn hở   

  

  

Động cơ không hoạt động tốt 

ở tốc độ cao   

- Bộ chế hoà khí bị tắc bẩn hoặc kẹt 
hỏng bơm làm đậm và bơm tăng tốc   

- Hệ thống đánh lửa đặt lửa quá 

   muộn, tụ điện yếu, biến áp đánh lửa kém.   

    

Động cơ hoạt động có lửa  

thoát ra ở bộ chế hoà khí    

- Hệ thống đánh lửa đặt lửa quá muộn   

  Động cơ hoạt động không 

đều, có lửa thoát ra ở bộ chế 

hoà khí và ống giảm  thanh 

có tiếng nổ…   

   

- Hệ thống đánh lửa đặt lửa quá 

muộn, các đầu dây nối điện bị lỏng, hoặc 
bugi bẩn…   

- Bô chế hoà khí tăc bẩn, xăng cấp 

không đều, xăng lẫn nước, hở đường ống 

nạp và ống giảm thanh.   

 1.2.Phương pháp kiểm tra và sửa chữa pan   

a) Kiểm tra và xác định hư hỏng     

- Dùng thiết bị kiểm tra và kinh nghiệm của người thợ để xác định các hư hỏng 

của từng hệ thống và từng bộ phận của động cơ.   

- Tiến hành kiểm tra các hư hỏng của từng hệ thống, bộ phận sau đó dùng 

phương pháp loại trừ dần các bộ phận không hư hỏng để phát hiện và xác định 

đúng bộ phận và chi tiết hư hỏng.  b) Sửa chữa các hư hỏng    

- Kiểm tra, sửa chữa hư hỏng các bộ phận của hệ thống khởi động và hệ thống 

đánh lửa   

- Kiểm tra, sửa chữa các hư hỏng của bộ phận của  hệ thống nhiên liệu   

- Kiểm tra, sửa chữa hư hỏng cơ cấu trục khuỷu – thanh truyền và cơ cấu phân 

phối khí   

- Kiểm tra, sửa chữa hư hỏng các bộ phận của hệ thống bôi trơn và làm mát   
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2. Sửa chữa các Pan thường gặp:   

2.1. Động cơ chạy không tải không tốt   

a) Kiểm tra, sửa chữa hư hỏng hệ thống đánh lửa   

     - Kiểm tra làm sạch các đầu nối, bugi và các chi tiết của bộ chia điện như : 

rôto, cọc than, tiếp điểm...và bắt chặt các dây dẫn điện của hệ thống đánh lửa có 

thể do đứt hoặc lỏng chạm mát    

b) Kiểm tra, sửa chữa hệ thống nhiên liệu   

- Kiểm tra mức xăng trong thùng xăng, nếu hết xăng tiến hành cấp đủ xăng và 

tháo đầu nối ống xăng đến bộ chế hoà khí, sau đó bơm tay và kiểm tra xăng có 

bơm đến được bộ chế hoà khí, hoặc đường ống xăng có bị tắc hay không. Nếu 

đường ống tắc bẩn cần súc rửa hoặc thay thế đường ống tốt.    

- Kiểm tra chất lượng xăng và thay thế xăng đúng loại   

- Súc rửa bộ chế hoà khí, cơ cấu không tải và điều chỉnh đúng chế độ không tải      

- Kiểm tra cơ cấu điều khiển bướm gió, nếu bị kẹt cần sửa chữa hết kẹt c) Kiểm 

tra, sửa chữa cơ cấu phân phối khí   

- Tiến hành kiểm tra và điều chỉnh khe hở supáp đúng quy định.    

Kiểm tra độ kín của các supáp, bằng cách kiểm tra áp suất nén của các xi lanh, 

nếu áp suất thấp hơn cho phép, chứng tỏ độ kín của buồng cháy giảm do mòn 

hở các nhóm chi tiết : nhóm pittôngxéc măng-xi lanh, nhóm supáp-đế supáp và 

đệm nắp máy. Cần tiến hành kiểm tra loại trừ dần từng nhóm chi tiết để xác định 

nhóm chi tiết hỏng. Bằng cách cho một thìa dầu nhờn vào xi lanh, quay trục 

khuỷu vài vòng cho dầu tràn đều, sau đó kiểm tra lại áp suất nén như ban đầu. 

Nếu áp suất nén của xi lanh không tăng, khí xả không có khói và bên ngoài đệm 

nắp máy không có hiện tượng hở chứng tỏ do mòn nhiều nhóm supáp và đế 

supáp.  

2.2. Động cơ chạy tốc độ cao không tốt   

 a) Kiểm tra, sửa chữa các bộ phận của hệ thống đánh lửa   

- Kiểm tra làm sạch và bắt chặt các dây dẫn điện của hệ thống đánh lửa có thể do 

lỏng  hoặc bẩn các đầu nối.   

- Kiểm tra điểm cân lửa và cân lửa đúng góc đánh lửa sớm của động cơ.    

- Cho động cơ hoạt động và tiến hành cho tia lửa điện của dây cao áp phóng ra 

mát để kiểm tra chất lượng của hệ thống, nếu có tia lửa tốt (xanh tím và mập) 

tiếp tục cho tia lửa từng dây bugi phíng ra mát, nếu tại xi lanh động cơ làm việc 

bình thường, chứng tỏ bugi đó hư hỏng hoặc bẩn cần thây thế.   

b) Kiểm tra hệ thống nhiên liệu   

- Kiểm tra bộ phận cung cấp xăng đến bộ chế hoà khí, tiến hành cấp đủ xăng và 

tháo đầu nối ống xăng đến bộ chế hoà khí, sau đó bơm tay và kiểm tra xăng có 

bơm đến được bộ chế hoà khí, hoặc đường ống xăng có bị tắc hay không. Nếu 

đường ống tắc bẩn cần súc rửa hoặc thay thế đường ống tốt.   

- Tăng nhanh (vù ga đột ngột) tốc độ động cơ, kiểm tra chế độ tăng tốc.   



 

  
                            a)                                                                                  b)   

Hình 3-1. Cấu tạo bơm tăng tốc và bơm làm đậm   

a) Bơm tăng tốc bằng cơ khí;  b) Bơm làm đậm ằng chân không          

-Kiểm tra độ kín của supáp và điều chỉnh đúng khe hở nhiệt.   

- Kiểm tra mức xăng trong buồng phao và điều chỉnh đúng mức xăng.   

- Kiểm tra súc rửa bộ chế hoà khí và điều chỉnh bơm làm đậm và bơm tăng tốc, 

nếu hỏng cần phải thay thế bơm đúng loại.   

2.3. Động cơ khó khởi động hoặc không khởi động được   

 a) Kiểm tra và sửa chữa hư hỏng của hệ thống nhiên liệu :  

- Kiểm tra mức xăng trong thùng xăng, nếu hết xăng tiến hành cấp đủ xăng    

- Kiểm tra tháo đầu nối ống xăng đến bộ chế hoà khí, sau đó bơm tay và kiểm tra 

xăng có bơm đến được bộ chế hoà khí, hoặc đường ống xăng có bị hở hoặc tắc 

hay không.     

- - Nếu đường ống tắc hoặc hở cần súc rửa hoặc thay thế đường ống tốt .    

b) Kiểm tra và sửa chữa hư hỏng của hệ thống đánh lửa :  

- Nếu hệ thống nhiên liệu tốt, tiến hành kiểm tra làm sạch và vặn chặt các đầu 

dây, tiếp điểm, rôto, các đầu cực, cọc than và các bugi của hệ thống đánh lửa 

và dây nối bình ắc quy của máy khởi động.     

c) Kiểm tra và sửa chữa hư hỏng hệ thống khởi động :  

- Tiến hành khởi động, nếu máy khởi động quay yếu, có thể bình ắc quy yếu 
hoặc máy khởi động mòn chổi than hoặc bẩn cổ góp.  Nếu máy khởi động 
quay tốt nhưng động cơ khó nổ hoặc không nổ, tiếp tục kiểm tra tia lửa điện 
cao áp phóng ra mát của từng bugi….   

2. 4. Bộ chế hòa khí có lửa thoát ra:  

  - Kiểm tra hệ thống đánh lửa có thể do cân lửa quá muộn và cân lửa đúng góc 

đánh lửa sớm của động cơ.   

2.5.Bình giảm thanh nổ lụp bụp, tốc độ quay của động cơ không đều, đồng 

thời ở bộ chế hòa khí có lửa thoát ra      

a) Kiểm tra, sửa chữa các bộ phận của hệ thống nhiên liệu   
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- Kiểm tra xăng trong thùng có bị lẫn nước để thay xăng đúng tiêu chuẩn. 

Nếu xăng không lẫn nước, chứng tỏ do điểm cân lửa quá muộn.  b) Kiểm tra, 

sửa chữa các bộ phận của hệ thống đánh lửa   

- Kiểm tra hệ thống đánh lửa có thể do cân lửa quá muộn và cân lửa đúng 

góc đánh lửa sớm của động cơ.   

2.6. Phán đoán sai hỏng khi xe đang chạy -

Do kinh nghiệm phán đoán của người thợ….  

   

  



 

Bài 5:  SỬA CHỮA PAN GẦM ÔTÔ   

Mã bài: MĐ 23-05 

1. HIỆN TƯỢNG, NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

KIỂM TRA  SỬA CHỮA PAN HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG ÔTÔ    

1.1. Phương pháp kiểm tra và sửa chữa Pan (hư hỏng bất thường) bộ ly hợp 

a. Hiện tượng và nguyên nhân   

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiện tượng hư hỏng    

   

Nguyên nhân hư hỏng   

   

 -   Ly hợp bị trượt   

    Khi người lái thôi tác dụng 

lực vào bàn đạp và tăng ga 

nhưng xe tăng tốc chậm, kéo tải 

yếu, hoặc xe không chuyển 

động.   

- Đĩa ly hợp và đĩa ép mòn nhiều hoặc 
dính dầu mỡ.   

- Điều chỉnh sai (hoặc không có) khe hở 
các đầu đòn mở với ổ bi tỳ .   

- Các lò xo ép mòn, giảm độ đàn hồi 

hoặc gãy   

 -   Ly hợp ngắt không hoàn 

toàn, tiếp hợp không dứt khoát        

Khi người lái tác dụng lực vào 

bàn đạp và giảm ga nhưng sang 

số khó có tiếng khua và rung 

giật ở cụm ly hợp hoặc không 

sang số được.   

- Đĩa ly hợp và đĩa ép bị vênh, lỏng  

đinh tán,    

- Điều chỉnh sai hành trình tự do của 
bàn đạp, chiều cao các đầu đòn mở không 
đều (khe hở ổ bi tỳ quá lớn) .   

   

-   Ly hợp phát ra tiếng kêu   

     Ly hợp hoạt động không êm, 
có tiếng ồn   

 Nghe tiếng khua nhiều ở cụm 

ly hợp, xe  vận hành bị rung giật   

- Các chi tiét mòn nhiều, thiếu dầu mỡ  

bôi trơn (các chốt, ổ bi..)   

- Đĩa ly hợp mòn then hoa, nứt vỡ và 
chai cứng bề mặt ma sát, gãy yếu các lò xo 
giảm chấn. - Điều chỉnh các đầu đòn mở 
không đều  - Các lò xo ép mòn, gãy.   

- Động cơ và hộp số lắp không đồng tâm.   

- Bàn đạp ly hợp nặng và bị 

rung giật.   Khi người lái tác 

dụng lực vào bàn đạp cảm thấy 

nặng và rung giật   

- Bàn đạp bị cong hoặc kẹt khô dầu mỡ    

- Các chốt, khớp trượt khô thiếu mỡ bôi trơn.  

- Điều chỉnh các đầu đòn mở không đều   

- Đĩa ly hợp và đĩa ép bị vênh   
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b.Phương pháp kiểm tra và sửa chữa      

➢ Kiểm tra hư hỏng bộ ly hợp :   

- Kiểm tra bên ngoài các bộ phận và hành trịnh tự do của bàn đạp    

- Kiểm tra khi vận hành xem ly hợp bị trượt, bị dính hoặc có tiếng kêu ồn khi 

sang số…   

➢ Sửa chữa hư hỏng các bộ phận   

- Kiểm tra, vặn chặt các bulông, đai ốc của các bộ phận.   

- Kiểm tra, điều chỉnh hành trình tự do và hành trình công tác của bàn đạp ly 

hợp.   

               

                                                  
                               a)                                                                  b)   

Hình 5-1. Kiểm tra hành trình bàn đạp ly hợp    

a) Kiểm tra hành trình tự do;  b) Kiểm tra hành trình công tác  

1.2.Phương pháp kiểm tra và sửa chữa pan Hộp số và hộp  phân phối    

 a) Hiện tượng và nguyên nhân hư hỏng   

   

Hiện tượng hư hỏng    

   

Nguyên nhân hư hỏng   

   

-  Sang số khó, vào số nặng   

   

    Khi người lái điều khiển cần số cảm thấy 
nặng hơn bình thường và có tiếng kêu.   

                 

     

- Càng sang số và trục trượt 
mòn, cong.     

- Bộ đồng tốc mòn, kẹt hoặc 
các vòng đệm, phanh hãm các 
bánh răng mòn, gãy.    

- Các ổ bi mòn làm lệch tâm 
các trục của hộp số.    

- Ly hợp mở không dứt 

khoát.   

  

   

-  Hộp số tự động nhảy số    

     Khi ôtô vận hành, người lái không điều 

khiển cần sang số, nhưng hộp số tự động  

  

- Cơ cấu khoá hãm trục trượt mòn, 

lò xo hãm gãy yếu.  - Bộ đồng tốc 

mòn tấm hãm  



 

nhảy về số khác.   

   

hoặc bi hãm   

-  Càng sang số gãy.   

   

-  Hộp số hoạt động có tiếng ồn va đập mạnh 
không êm   

  Nghe tiếng ồn, khua nhiều ở hộp số khi xe 

vận hành.   

- Các trục, bánh răng mòn 
và các đệm, phanh hãm cong, 
mòn, gãy.   

- Dầu bôi trơn thiếu.   

- Các ổ bị mòn, vỡ.   

- Các lò xo ép mòn, gãy.  - 

 Động cơ và trục sơ cấp 

hộp số lắp không đồng tâm.   

-  Hộp số có hiện tượng chảy, rỉ dầu bôi 

trơn   

      Bên ngoài hộp số rỉ, chảy dầu   

- Vỏ hộp số bị nứt,   

- Bề mặt lắp ghép bị nứt , 
joăng đệm hỏng.   

- Bulông hãm chờn hỏng   

   

   

. b) Phương pháp kiểm tra và sửa chữa pan      

➢ Kiểm tra hộp số :    

- Kiểm tra bên ngoài các bộ phận của hộp số.    

- Kiểm tra khi vận hành, khi sang số và vận hành có tiếng kêu ồn hoặc nhảy 

số…   

➢ Sửa chữa hư hỏng các bộ phận   

- Kiểm tra, vặn chặt các bulông, đai ốc của các bộ phận.   

- Kiểm tra thay dầu hộp số và thay thế các chi tiết mòn của cơ cấu khiển như : 

lò xo,  bi hãm, càng gạt.   

 1.3. Phương pháp kiểm tra sửa chữa pan truyền động các đăng   

a) Hiện tượng và nguyên nhân hư hỏng   
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Hiện tượng hư hỏng    Nguyên nhân hư hỏng   

- Trục truyền động các đăng làm việc có 
tiếng ồn        

 Khi ôtô hoạt động có tiếng kêu khác 
thường ở cụm các đăng.   

           

   

- Các trục cong, vênh, nứt gãy 
và mòn then hoa.   

- Nạng bị nứt, mòn lỗ lắp bi và 
chờn hỏng lỗ ren.   

- Các ổ bi kim mòn, vỡ (các 
viên bi và rãnh của nạng các đăng 
loại bi bị mòn)   

- Chốt chữ thập nứt, mòn.   

- Thiếu mỡ bôi trơn   

   

- Trục truyền động các đăng có các vết 
chảy, rỉ dầu mỡ   

      Bên ngoài khớp, phần then hoa và chốt 
chữ thập rỉ, chảy dầu   

   

- Trục và nạng bị nứt, phớt chắn 

dầu hỏng   

- Bulông hãm nắp ổ bi chờn hỏng   

   

    

b) Phương pháp kiểm tra và sửa chữa pan    

➢ Kiểm tra hư hỏng truyền động các đăng:   

- Kiểm tra bên ngoài các bộ phận truyền động các đăng   

- Kiểm tra khi vận hành ôtô, truyền động các đăng tiếng có tiếng kêu ồn…   

➢ Sửa chữa hư hỏng các bộ phận   

- Kiểm tra, vặn chặt các bulông, đai ốc của các bộ phận.   

- Kiểm tra bơm mỡ bôi trơn các ổ bi, then hoa hoặc thay thế trục các đăng nếu bị 

cong mòn then hoa hoặc nứt.   

   

 

   Hình 5-3: Kiểm tra truyền động carđăng   

  

      

    

    

C   ữ       đ   o       m   ò   n       t   h   e   n       h   o   a       

T   r   ụ   c       c   á   c       đ   ă   n   g       

N   ạ   n   g       c   á   c       đ   ă   n   g       P   h   ầ   n       t   h   e   n       h   o   a       C   h   ố   t       v   à       ổ       b   i       



 

 1.4. Phương pháp kiểm tra và sửa chữa pan Cầu chủ động   

a) Hiện tượng và nguyên nhân hư hỏng   

 Hiện tượng hư hỏng    

   

Nguyên nhân hư hỏng   

   

- Cầu chủ động hoạt động có tiếng ồn 

lớn   

      Khi ôtô hoạt động nghe tiếng hú ở 
cụm cầu chủ động và đi vào đường vòng, 
tốc độ càng lớn tiếng hú càng tăng.    

   

- Bánh răng chủ động, bị động, 
bánh răng vi sai, bán trục và các ổ 
bi : mòn, rỗ nhiều, thiếu dầu bôi 
trơn    

- Điều chỉnh sai ( quá lớn) khe 
hở ăn khớp và vết tiếp xúc của hai 
bánh răng   

   

 - Vỏ cầu chảy rỉ dầu   

 Bên ngoài vỏ cầu và moayơ luôn có vết 

bẩn, chảy rỉ dầu bôi trơn   

- Vỏ bị nứt    

- Vênh bề mặt lắp ghép (loại vỏ rời)   

- Joăng đệm rách hỏng   

   

-  Moayơ hoạt động quá nóng    

   Moayơ quá nóng   

- Điều chỉnh sai độ rơ tự do (không 
có)   

- Phanh bó cứng   

   

b) Phương pháp kiểm tra và sửa chữa pan    

➢ Kiểm tra hư hỏng cụm cầu chủ động:   

- Kiểm tra bên ngoài các bộ phận cụm cầu chủ động   

- Kiểm tra khi vận hành ôtô, cụm cầu chủ động tiếng có tiếng kêu ồn…   

➢ Sửa chữa hư hỏng các bộ phận   

- Kiểm tra, vặn chặt các bulông, đai ốc của các bộ phận cụm cầu chủ động.   

- Kiểm tra thay dầu bôi trơn, bôi trơn các ổ bi và điều chỉnh độ rơ moayơ, độ rơ 

dọc trục của bánh răng chủ động…   
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                                                       Bánh răng bị động    Bán trục   

   

     

                                          a)                                      b)     

Hình 5 -4. Kiểm tra cầu chủ động   

a) Kiểm tra độ rơ của truyền lực chính ; b) Câu tạo truyền lực chính và bộ vi 

sai   

1.5. Phương pháp kiểm tra và sửa chữa pan cơ cấu treo và khung vỏ xe  

a) Hiện tượng và nguyên nhân hư hỏng:  

Hiện tượng hư hỏng    

   

Nguyên nhân hư hỏng   

   

- Cơ cấu treo hoạt động có tiếng ồn    

       Khi ôtô hoạt động nghe tiếng ồn khác 
thường ở cụm cơ cấu treo, tốc độ càng lớn 
tiếng ồn càng tăng.   

   

- Lò xo hoặc nhíp gãy, các đòn 
liên kết nứt hoặc cong   

- Chốt cầu, chốt xoay và bạc 
mòn, khô mỡ bôi trơn   

- Thanh ổn định cong gãy hoặc 
lỏng các mối lắp nối   

- Giảm chấn khô dầu   

   

                   
Cân lực        

    

                                                                                    
    

B   á   n   h       r   ă   n   g       b   ị       đ   ộ   n   g       

V   ỏ       b   ộ       v   i       s   a   i       

C   h   ố   t       c   h   ữ       t   h   ậ   p         

B   á   n   h       r   ă   n   g       c   h   ủ       đ   ộ   n   g       



 

- ôtô vận hành không ổn định   

.    Khi ôtô vận hành, khung vỏ xe  rung 
không ổn định..tốc độ càng lớn sự rung 
không ổn định tốc độ càng lớn tiếng ồn 
càng tăng.   

   

- Khung xe : cong vênh hoặc  

đứt gãy một số đinh tán    

- Thanh ổn định hoặc lò xo  

gãy đứt    

- Các đòn liên kết cong hoặc 
nứt gãy   

- Giảm chấn hỏng, không còn 
tác dụng    

- Lò xo hoặc nhíp gãy, yếu   

 c - Khi xe vận hành khung xe có tiếng 

ồn   

  Khi ôtô hoạt động nghe tiếng ồn khác 
thường ở cụm khung vỏ xe,    

   

- Khung xe : nứt gãy, các đinh 
tán đứt gãy hoặc lỏng   

- Các tám tam giác : nứt gãy 

hoặc đứt lỏng đinh tán   

- Vỏ xe : nứt, gãy hoặc đứt 

thủng các mối lắp ghép, các bu lông 

lắp ghép vỏ và cánh cửa  đứt gãy 

hoặc lỏng chờn ren   

b) Phương pháp kiểm tra và sửa chữa pan    

➢ Kiểm tra hư hỏng cụm khung vỏ xe và cơ cấu treo:   

- Kiểm tra bên ngoài các bộ phận cụm khung vỏ xe và cơ cấu treo   

- Kiểm tra khi vận hành ôtô, cụm khung vỏ xe và cơ cấu treo tiếng có tiếng kêu 

ồn…   

➢ Sửa chữa hư hỏng các bộ phận   

- Kiểm tra, vặn chặt các bulông, đai ốc của các bộ phận cụm khung vỏ xe và cơ 

cấu treo.  - Kiểm tra, bôi trơn các chốt xoay và thay thế các joăng đệm và bộ 

phận hư hỏng của cụm khung vỏ xe và cơ cấu treo …   

   

 
   

Hìn h   5- 5     Sơ đồ cấu tạo  cơ cấu  treo phụ thuộc  (loại nhíp)     

    
    

    

T   a   n   g       t   r   ố   n   g       G   i   ả   m       c   h   ấ   n       G   i   á       l   ắ   p       d   i       đ   ộ   n   g       

D   ầ   m       c   ầ   u         

C   ơ       c   ấ   u       t   r   e   o       n   h   í   p         

    Q   u   a   n   g       n   h   í   p       

    C   h   ố   t       v   à       b   ạ   c       n   h   í   p       
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1.6. Phương pháp kiểm tra và sửa chữa pan hệ thống lái và cầu trước dẫn 

hướng   

a) Hiện tượng và nguyên nhân hư hỏng   

   

Hiện tượng hư hỏng    

   

Nguyên nhân hư hỏng   

   

- Hệ thống lái hoạt động có tiếng 

ồn   

    Khi ôtô hoạt động nghe tiếng 
ồn khác thường ở cụm cơ cấu lái, 
tốc độ càng lớn tiếng ồn càng 
tăng.   

   

- Bánh vít, con lăn và ổ bi : mòn, nứt 
vỡ, rỗ nhiều, thiếu dầu bôi trơn    

- Trục tay lái :cong vênh   

- Chốt chuyển hướng, bạc lót và các 

khớp cầu mòn nhiều và thiếu mỡ bôi trơn.  - 

 Các đai ốc hãm khớp cầu bị lỏng hoặc 

chờn hỏng ren    

- Điều khiển tay lái nặng và 
không ổn định   

       Khi điều khiển vành tay lái 

cảm thấy nặng hơn bình thường 

và rung giật, tốc độ càng lớn sự 

rung giật càng tăng   

- Đòn quay đứng : cong, vênh và mòn  

phần then hoa    

- Các thanh kéo dọc và ngang : cong   

- Điều chỉnh sai độ chụm các bánh xe   

- Dầm cầu bị cong vênh hoặc mòn bạc 

và chốt chuyển hướng.    

- Hệ thống lái không có tác dụng  

(mất lái)   

       Khi ôtô đang hoạt động, 

người lái xoay vành tay lái không 

có tác dụng điều khiển, xe vận 

hành không ổn định (mất  

- Đứt, gãy thanh kéo dọc hoặc gãy, đứt 

khớp cầu    

- Đứt, gãy thanh kéo ngang hoặc gãy, 
đứt khớp cầu - Đòn quay đứng : lỏng then 
hoa, tuột đai ốc hãm hoặc đứt, gãy chốt cầu   

   

lái) rất nguy hiểm.    



 

- Hộp tay lái và bộ trợ lực lái chảy 

rỉ dầu         Bên ngoài vỏ hộp tay 

lái và bộ trợ lực lái có vết bẩn, 

chảy rỉ dầu bôi trơn.   

- Vỏ hộp tay lái : bị nứt, hở và hỏng các đầu 
nối, đệm.   

- Bộ trợ lực lái : bị nứt, hở và hỏng các đầu 

nối, đệm.   

   

b) Phương pháp kiểm tra và sửa chữa pan    

➢ Kiểm tra hư hỏng hệ thống láI và cầu trước dẫn hướng:   

- Kiểm tra bên ngoài các bộ phận hệ thống láI và cầu trước dẫn hướng   

- Khi vận hành ôtô, kiểm tra hệ thống lái và cầu trước dẫn hướng có tiếng kêu 

ồn…   

➢ Sửa chữa hư hỏng các bộ phận   

- Kiểm tra, vặn chặt các bulông, đai ốc của các bộ phận hệ thống lá và cầu trước.   

- Kiểm tra, điều chỉnh độ rơ và lực xoay của vành tay lái, bôi trơn các chốt xoay 

và thay thế các bạc, đệm và bộ phận hư hỏng của hệ thống lái và cầu trước dẫn 

hướng.   

   
 

1.7. Phương pháp kiểm tra và sửa chữa pan hệ thống phanh    

a) Hiện tượng và nguyên nhân hư hỏng   

   

Hiện tượng hư hỏng    

   

Nguyên nhân hư hỏng   
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- Khi phanh xe có tiếng kêu 
ồn khác thường   

      Khi phanh xe có tiếng ồn 

khác thường ở cụm dẫn động 

phanh, đạp phanh càng 

mạnh tiếng ồn càng tăng.   

- Dẫn động phanh : bàn đạp phanh và ty đẩy 
mòn lỏng các chốt xoay.    

- Cơ cấu phanh : má phanh mòn nhiều đến 
đinh tán, bề mặt má phanh chai cứng hoặc bị 
dính nước, đinh tán lỏng, chốt lắp guốc phanh 
mòn và thiếu dầu bôi trơn hoặc ổ bi moayơ mòn 
vỡ.   

   

 - Phanh kém hiệu lực, bàn 
đạp phanh chạm sàn xe  

(phanh không ăn)   

      Khi phanh xe không 
dừng theo yêu cầu của người 
lái và bàn đạp phanh chạm 
sàn, phanh không có hiệu 
lực.   

   

- Dẫn động phanh : thiếu dầu phanh (van 
phân phối khí nén mòn, hở), mòn xi lanh, pit tông 
và cúp pen hoặc hở đường ống dầu phanh (ống 
dẫn khí nén), dầu phanh không đúng chất lượng, 
lẫn nhiều không khí hoặc điều chỉnh sai hành 
trình tự do bàn đạp (quá lớn).   

- Má phanh mòn nhiều, chai cứng hoặc bị 

dính dầu mỡ.   

- Bộ trợ lực phanh hỏng (nếu có)   

   

 - Khi phanh xe bị kéo lệch 
về một bên   

       Khi phanh xe bị kéo 
lệch về một bên hay bị lệch 
đuôi xe.   

   

- áp suất lốp và độ mòn của hai bánh xe phải 
và trái không giống nhau.   

- Bộ điều hoà lực phanh hỏng   

- Pít tông, xi lanh bánh xe (hay guốc phanh) 
bị kẹt về một bên bánh xe.   

- Má phanh dính dầu, mỡ, hoặc khe hở má 
phanh và tang trống của hai bánh xe trái và phải 
khác nhau.   

- Bộ hãm cứng bánh xe (ABS) bị kẹt hỏng về 
một bên.   

   

 - Phanh bó cứng            

        Khi xe vận hành không 

tác dụng vào bàn đạp phanh 

và cần phanh tay, nhưng 

cảm thấy có sự cản lớn (sờ 

tang trống bị nóng lên).   

- Bàn đạp phanh bị kẹt.   

- Ty đẩy bị kẹt hoặc điều chỉnh không đúng 
kỹ thuật.   

- Lò xo hồi vị guốc phanh gãy hỏng, làm 

cho má phanh luôn tiếp xúc với tang trống hoặc 

điều chỉnh sai khe hở má phanh (khe hở quá  



 

   nhỏ).   

-  Bộ hãm cứng bánh xe (ABS) bị kẹt hỏng.   

   

b) Phương pháp kiểm tra và sửa chữa pan   ➢ Kiểm tra hư hỏng 

hệ thống phanh:   

- Kiểm tra bên ngoài các bộ phận hệ thống phanh.   

- Khi vận hành ôtô, kiểm tra khi phanh có tiếng kêu ồn ở cụm cơ cấu phanh…   

➢ Sửa chữa hư hỏng các bộ phận   

- Kiểm tra, vặn chặt các bulông, đai ốc của các bộ phận của hệ thống phanh.   

- Kiểm tra, điều chỉnh hành trình tự do, hành trình công tác của bàn đạp phanh. 

Bôi trơn các chốt xoay, ty đẩy và điều chỉnh khe hở của cơ cấu phanh, thay thế 

pittông, cúpen và má phanh mòn nhiều.   

 

2. SỮA CHỮA CÁC PAN THƯỜNG GẶP:   

A.  PAN LY HỢP  

2.1.  Kiểm tra và điều chỉnh hành trình của bàn đạp ly hợp    

      Hành trình tự do và hành trình cắt ly hợp (hình 5-8 và 5-9) của bàn đạp tương 

ứng với khe hở đầu các đòn mở và ổ bi tỳ, để đảm bảo đóng, mở ly hợp an toàn 

và dứt khoát.  a) Kiểm tra và điều chỉnh hành trình tự do của bàn đạp (hình. 5-

8)   

- Kiểm tra : Dùng thước dài đo khoảng cách từ vị trí bàn đạp chưa tác dụng lực 

cho đến vị trí ấn bàn đạp có lực cản lại (hơi nặng), sau đó ghi kết quả và so 

sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật của loại ôtô để điều chỉnh.   

 

 
- Điều chỉnh    
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    Dùng cờ lê xoay đai ốc điều chỉnh đầu thanh kéo ( hoặc đầu con đội loại thuỷ 

lực) để thay đổi chiều dài thanh kéo đạt hành trình đúng tiêu chuẩn.   

 b) Kiểm tra và điều chỉnh hành trình công tác (hình. 5-9)   

- Kiểm tra   

 Dùng thước kiểm tra đo khoảng cách từ vị trí bàn đạp có lực cản (hết hành 

trình tự do) đến vị trí bàn đạp có lực cản lớn (ly hợp mở hoàn toàn) sau đó 

ghi kết quả và so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật của loại ôtô để điều chỉnh.   

- Điều chỉnh    

  Tiến hành điều chỉnh độ cao đầu các đòn mở và kết hợp điều chỉnh đai ốc 

đầu thanh kéo để thay đổi chiều dài thanh kéo cho ly hợp mở hoàn toàn.  

    

    
 2.2  Sửa chữa pan ly hợp   

    - Tra mở bôi trơn ổ bi tỳ.   

- Làm sạch đĩa ma sát hoặc thay thế đĩa ma sát  mòn nhiều.      

- Thay thế các lò xo ép có cùng chiều cao.    

  

B. PAN CỦA HỘP SỐ   

 1.  Khi sang số  

       Điều khiển cần đi số phải nhẹ nhàng và êm.  

- Kiểm tra : Điều khiển cần đi số vào đủ các số khi động cơ chưa hoạt và khi  động  
cơ hoạt động. Nếu khi sang số khó, bị kẹt, có tiếng kêu khác thường hoặc hộp 
số làm việc không êm, có tiếng kêu cần phaỉ kiểm tra và sửa chữa kịp thời.  

   

  



 

 
  

Hình 5-10.  Cấu tạo cơ cấu điều khiển hộp số   

2. Sửa chữa pan hộp số     
- Thay dầu hộp số đúng định kỳ bảo dưỡng  

- Thay thế các bi hãm, lò xo và khoá hãm thanh trượt.  

- Thay thế các ổ bi và các vòng đệm bánh răng bị mòn nhiều.   

 
                Hình 5-11.  Cấu tạo hộp số cơ khí và các vị trí sang số  

a) Cấu tạo hộp số;  b) Các vị trí                đi số C. 

 

C.  SỬA CHỮA CÁC PAN TRUYỀN ĐỘNG CÁC ĐĂNG  

  1. Kiểm tra bên ngoài  
  a) Kiểm tra bên ngoài    

  - Kiểm tra : Dùng kính phóng đại để quan sát các vết nứt bên ngoài trục và dấu 
lắp của các khớp nối của truyền động các đăng.  

  
  Trục chủ động   Trục trung gian  Trục bị động  

  

                                                  
  

  

C ầ n   đ i   s ố   

T h a n h   t r ư ợ t   

C à n g   đ i   s ố   

K h ớ p   c ầ u   
C ầ n   đ i   s ố   K h o á   h ã m   B i   h ã m   v à   l ò   x o   

N ắ p   h ộ p   s ố 

T h a n h   t r ư ợ t  

  

  

  
                                                                                                                                              

  

  b )   

ổ   b i   

T r ụ c   s ơ   c ấ p   B ộ   đ ồ n g   t ố c   T r ụ c   t h ứ   c ấ p   

B á n h   r ă n g     
  

T r ụ c   t r u n g   g i a n   
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Hình 5 -12.  Cấu tạo các đăng kép (đồng tốc)    

  b) Kiểm tra khi xe vận hành  

  - Kiểm tra : Khi vận hành ôtô chú ý lắng nghe tiếng kêu ở cụm truyền động các 
đăng nếu có tiếng kêu, ồn khác thường cần phaỉ kiểm tra và sửa chữa kịp thời.  

➢ Các trục và nạng của truyền động các đăng  

  2.  Sửa chữa pan truyền động các đăng  

 a) Hư hỏng và kiểm tra  

- Hư hỏng các trục và nạng : nứt, cong, mòn lỗ lắp ổ bi và phần then hoa, chốt chữ 
thập và ổ bi mòn, cháy rỗ.   

- Kiểm tra : Dùng thước cặp, pan me, đồng hồ so để đo độ mòn, cong của trục  (Độ 
mòn, cong không lớn hơn 0,2 mm)  và dùng kính phóng đại để kiểm tra các vết 
nứt. b) Sửa chữa  

- Trục và nạng bị nứt, mòn phần then hoa quá giới hạn cho phép cần được thay 
mới.  

- Trục bị cong có thể nắn trên thiết bị, nếu bị vênh phải thay thế.    

- Trục chữ thập bị nứt, mòn phần lắp ổ bi quá giới hạn cho phép caanf thay thế.  

- Các ổ bi kim (hoặc các viên bi) mòn, gãy phải thay thế.  

- Các phanh hãm và đệm ,phớt chắn mỡ hỏng đều được thay mới.  

 

                      a- Kiểm tra trục cong    b- Kiểm tra  mòn chốt chữ thập và ổ bi                        

                       Hình 5 -13. Kiểm tra truyền động các đăng  

                                                      

D. CẦU CHỦ ĐỘNG  

 1. Kiểm tra và điều chinh  
  a) Kiểm tra và điều chinh bánh răng chủ động (hình 5- 14)  

- Kiểm tra : Sau khi lắp đầy đủ bánh răng chủ động, các ổ bi côn, ống phân 
cách, các vòng đệm, mặt bích then hoa vào vỏ truyền lực chính (chưa lắp bánh 

  
  

  
  T h e n   h o a   N ạ n g   c á c   đ ă n g   

D ấ u   l ắ p   

C h ố t   c h ữ   t h ậ p   

                                        
      



 

răng bị động) và vặn chặt đai ốc hãm mặt bích đủ lực quy định. Dùng lực kế 
móc kéo mặt bích quay với một lực đúng quy định (18 - 24 kg.cm), nếu không 
đúng tiêu chuẩn cần điều chỉnh các vòng đệm.  

- Điều chỉnh : Nếu lực quay mặt bích nhỏ hơn tiêu chuẩn cần thêm đệm điều 
chỉnh, lực quay lớn hơn cần tháo bớt đệm điều chỉnh.   

 

  

 

b) Kiểm tra và điều chinh moayơ bánh      

xe trước (hình 5-15) 

 ➢ Kiểm tra   

 

 Kích nâng bánh xe trước rời khói mặt đất, dùng tay lắc bánh xe theo chiều dọc và 
chiều ngang không có độ rơ và quay bánh xe thật mạnh(chú ý kiểm tra trước guốc 
phanh có sát tang trống phanh), thì bánh xe phải quay ít nhất 8 vòng mới dừng lại 
Dùng lực kế móc kéo moayơ quay với một lực đúng quy định (0,6 - 1,8 kgcm) 
hoặc sau khi xe hoạt động vừa dừng hẳn, sờ tay vào moayơ cảm thấy nóng chứng 
tỏ độ rơ không đúng tiêu chuẩn cần điều chỉnh moayơ kịp thời.  

➢ Điều chỉnh   

   Tiến hành vặn vừa chặt chặt đai ốc điều chỉnh và quay bánh xe tới lui về hai 
phía để cho các con lăn của ổ bi côn ổn định,  sau đó vặn chặt đủ lực và nới ra 1/6 
- 1/8 vòng để cắm chốt chẻ hoặc lắp  đai ốc hãm chặt.   

  

   

  

  
H ì n h   5   -   1 4 .   K i ể m   t r a   v à   đ i ề u   c h ỉ n h

B
   

C â n   l ự c   

T r u y ề n   l ự c   c h í n h   D ầ m   c ầ u   
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Hình 5 - 15. Kiểm tra và điều chỉnh độ rơ của moayơ bánh xe trước  

                        a) Điều chỉnh nới ra 1/6 vòng;  b) Kiểm tra lực kéo xoay moayơ  

  
 c) Kiểm tra và điều chinh moayơ bánh xe sau (hình 

5 - 16) ➢ Kiểm tra   

   Kích nâng bánh xe trước rời khói mặt đất, dùng tay lắc bánh xe theo chiều dọc 
và chiều ngang không có độ rơ và quay bánh xe thật mạnh(chú ý kiểm tra trước 
guốc phanh có sát tang trống phanh), thì bánh xe phải quay ít nhất 8 vòng mới 
dừng lại Dùng lực kế móc kéo moayơ quay với một lực đúng quy định (0,6 - 1,8 
kgcm) hoặc sau khi xe hoạt động vừa dừng hẳn, sờ tay vào moayơ cảm thấy nóng 
chứng tỏ độ rơ không đúng tiêu chuẩn cần điều chỉnh moayơ kịp thời.  

➢    Điều chỉnh   

   Tiến hành vặn vừa chặt chặt đai ốc điều chỉnh và quay bánh xe tới lui về hai 
phía để cho các con lăn của ổ bi côn ổn định,  sau đó vặn chặt đủ lực và nới ra 
1/16 - 1/5 vòng để lắp lọt chốt vào rãnh gần nhất của vòng đệm hãm, sau đó vặn 
chặt đai ốc hãm chặt.   

  

   

 
                                              a)                                                              

b)                                          

Hình 5 - 16. Kiểm tra và điều chỉnh độ rơ của moayơ bánh xe sau  

   a) Vặn chặt đai ốc hãm       b) Điều chỉnh nới ra 1/16    

 2. Sửa chữa pan cầu chủ động  

                                          
                                                  

M o a y ơ   

V ò n g   đ ị n h   v ị     Đ a i   ố c   đ i ề u   c h ỉ n h   

  Đ a i   ố c   h ã m   

1 / 1 6   B á n h   x e   



 

- Thay thế các đệm, phớt chắn dầu, khi kiểm tra bên ngoài vỏ có hiện tượng chảy 
rỉ dầu, nếu vỏ cầu nứt cần phải hàn đắp hoặc thay thế.  

- Khi vận hành ôtô, nếu có tiếng kêu ồn ở cụm cầu chủ động, cần kiểm tra và điều 
chỉnh độ rơ của moayơ và bánh răng chủ động hoặc thay thế các ổ bi, bánh răng 
bị mòn hỏng.   

- Kiểm tra và vặn chặt các đai ốc và bulông của moayơ và bánh xe đúng yêu cầu 
kỹ thuật.  

 

E.  CƠ CẤU TREO VÀ KHUNG VỎ XE  

1.  vặn chặt các bộ phận  

 a) Kiểm tra khi vận hành  

- Khi vận hành ôtô chú ý nghe ồn khác thường ở cụm cơ cấu treo và khung vỏ xe, 
nếu có tiếng ồn khác thường và xe vận hành không ổn định cần phaỉ kiểm tra và 
sửa chữa kịp thời.   b) Kiểm tra bên ngoài và vặn chặt các bộ phận  

- Kiểm tra bên ngoài các mối lắp ghép của cơ cấu và vặn chặt các đai ốc, bulông 
hãm.  

- Kiểm tra các vết nứt và các hiện tượng cong, vênh của các thanh, cần và khung 
vỏ xe.  

 
  

         Hình 5-17: Sơ đồ cấu tạo chun g cơ cấu treo ôtô 

a) Cơ cấu treo phụ thuộc   b) Cơ cấu treo độc lập                                       

2. Sửa chữa pan khung vỏ xe và cơ cấu treo  
- Kiểm tra và thay thế các giảm chấn bị mòn hoặc chảy dầu và các thanh đòn 
dẫn động bị cong.  

- Thay thế các gối, đệm cao su và các chốt cầu của cơ cấu treo bị mòn hoặc chai 
cứng.     

- Kiểm tra, vặn chặt các bulông quang nhíp và thay thế chốt, bạc nhíp, các lá 
nhíp (hoặc lò xo) mòn, giảm tính đàn hồi.  

- Tra mỡ bôi trơn các lá nhíp, chốt bạc nhíp và các chốt xoay của thân vỏ, cửa 
xe.  
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- Vặn chặt các bulông hoặc thay thế các đinh tán của khung xe, vỏ xe bị lỏng. 
ơn bóng bề mặt theo các màu sơn chất lượng cao.   

 

 

 

 

                                                                                          Khung  xe  

 
                                                        Hình 5 -18  Sơ 
đồ cấu tạo vỏ xe   

 

G.  SỬA CHỮA CÁC PAN CỦA HỆ THỐNG LÁI  

1. Kiểm tra và vặn chặt các bộ phận  
 a) Kiểm tra khi vận hành  

- Khi vận hành ôtô chú ý nghe ồn khác thường ở cụm hệ thống lái, nếu có tiếng ồn 
khác thường và xe vận hành không ổn định cần phaỉ kiểm tra và sửa chữa kịp 
thời.   b) Kiểm tra bên ngoài và vặn chặt các bộ phận  

- Kiểm tra bên ngoài các mối lắp ghép của hệ thống lái và vặn chặt các đai ốc, 
bulông hãm.  

- Kiểm tra các vết nứt và các hiện tượng cong, vênh của các thanh kéo, cần quay...   

  

  

                                                                                                
                                                                              

N h í p   x e   

  G i ả m   x ó c   

Đ ộ n g   c ơ   

C h ố t ,   b ạ c   n h í p   



 

  

  

Hình 5-19: Sơ đồ cấu tạo chung hệ thống lái ôtô   

  

         a) Hệ thống lái (có bộ trợ lực)      b) Hệ thống lái (không có bộ trợ lực)     

                                    

2. Sửa chữa pan hệ thống lái và cầu trước dẫn hướng  

a) Kiểm tra và thay thế các chi tiết    

- Kiểm tra và thay thế các chốt cầu và bạc mòn.  

- Thay thế và sửa chữa các thanh, đòn dẫn động lái.  

- Tra mỡ bôi trơn các chốt cầu, bạc lót và thay dầu bôi trơn hộp tay lái và bộ trợ 
lực.  

 
  

                        Hình 5 -20: Lắp đúng dấu các chi tiếtcủa hệ thống lái ôtô  

a) Vạch dấu và tháo trục tay lái; b) Vạch dấu giữa đòn quay đứng và đầu trục 
vành răng;  

  

   b) Điều chỉnh hệ thống lái  
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❖ Điều chỉnh khe hở dọc trục tay lái (hình 5- 21)  

➢ Kiểm tra   

    Tháo thanh kéo dọc, dùng tay lắc cần quay đứng. Nếu cảm thấy có độ rơ lớn   
hơn tiêu chuẩn cần  

 
  

Hình 5 - 21. Kiểm tra và điều chỉnh khe hở dọc trục tay lái  

        a- Kiểm tra hộp tay lái    b- Điều chỉnh đệm hộp tay lái     c- Điều chỉnh đai 
ốc hãm  

 ➢ Điều chỉnh  

- Tháo nắp hộp tay lái ( hoặc chốt hãm của đai ốc điều chỉnh)  

- Tiến hành thêm hoặc bớt đệm dưới trục vít (hoặc vặn đai ốc điều chỉnh vào hoặc 
ra) để đạt được độ rơ tiêu chuẩn.  

❖ Điều chỉnh hành trình tự do (độ rơ tự do)   

➢ Kiểm tra hành trình tự do của vành tay lái (hình 5- 22)  

     Hành trình xoay vành tay láI lớn hơn 250 do các khớp cầu đầu đòn quay đứng 
và thanh kéo dọc mòn nhiều hoặc điều chỉnh sai.  

- Để xe ở vị trí đi thẳng, gắn đồng hồ đo góc lên vành tay lái.   

- Sau đó xoay vành tay lái qua trái và qua phái cho đến khi có lực cản nặng thì 
dừng lại và đọc số đo trên đồng hồ và so với tiêu chuẩn (hành trình tự do vành 
tay lái = (150 – 250). Nêú góc xoay không đúng tiêu chuẩn cần phải tiến hành 
điều chỉnh. ➢ Điều chỉnh   

   Tháo chốt hãm đầu thanh kéo dọc, dùng tua vít vặn chặt đai ốc hãm bạc khớp 
cầu, sau đó vặn ra đến vị trí lắp được chốt hãm.     



 

 
                              a)                                                                        b)  

Hình 5 - 22. Kiểm tra và điều chỉnh hành trình tự do của vành tay lái  

               a) Kiểm tra vành tay lái;  b) Điều chỉnh độ rơ của vành tay lái  

❖ Điều chỉnh lực quay vành tay lái  
➢ Kiểm tra hành trình lực quay vành tay lái   

     

 

             a)                                                   b)                                                   c)  

Hình 5 - 23. Kiểm tra và điều chỉnh lực quay vành tay lái  

        a, b) Kiểm tra lực quay vành tay láI    c) Điều chỉnh lực quay vành tay lái   

 

 Gắn đồng hồ đo lực lên vành tay lái, sau đó xoay vành tay lái qua trái và qua 

phái làm cho bánh xe dịch chuyển nhẹ nhàng, với một lực = 1 – 1,5 kG là đạt 

yêu cầu. Nếu lực vặn lớn hơn cần phải tiến hành điều chỉnh.  

 Điều chỉnh   

  Tiến hành nới lỏng đai ốc hãm vít điều chỉnh trục vành răng (hoặc trục bánh 

vít) ở nắp bên hộp tay lái ra, sau đó vặn vít  điều chỉnh ra hoặc vào cho đến khi 

đạt lực quay vành tay lái nhẹ đúng tiêu chuẩn (Vặn vít vào theo chiều kim đồng 

hồ làm cho lực quay tăng lên, vặn vít ra ngược chiều kim đồng hồ làm cho lực 

quay giảm xuống).    

  

❖ Điều chỉnh thanh kéo ngang (độ chụm bánh xe)  

a)Kiểm tra 

➢ Kiểm tra độ chụm của hai bánh xe dẫn hướng (hình 5- 24)  

  

                                                                                  

  V à n h   t a y   l á i   

T h a n h   k é o   d ọ c   

Đ ò n   q u a y   đ ứ n g   

  
  

  
                                                                      

Đ ồ n g   h ồ   đ o           V à n h   t a y   l á i   H ộ p   t a y   l á i   Đ ồ n g   h ồ   đ o   

V í t   đ   c h ỉ n h   
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 - Độ chụm bánh xe trước = A – B  (= 2-5 mm)  

(A và B là khoảng cách phia sau và phia trước của tâm hai bánh xe dẫn hướng)   

   Độ chụm của hai bánh xe trước  đảm bảo cho hai bánh xe luôn chuyển động 
song song với nhau. Vì lực cản của mặt đường có xu hướng xoay các bánh xe ra 
phía ngoài để bù trừ cho khe hở khi lắp ráp và tránh mòn lốp nhanh.   

- Khi kiểm tra để xe ở vị trí đi thẳng, trên mặt đường bằng phẳng. Dùng thước đo 
chuyên dùng đo khoảng cách giữa hai vị trí của tâm ở phía trước (B) và phía sau 
(A)    

  Sau đó lấy  trị số  = A – B (mm) và so sánh với tiêu chuẩn cho phép để tiến hành 
điều chỉnh.    

   b) Điều chỉnh (hình 5-24b)  

- Tháo thanh kéo ngang khỏi đòn cam lái  

- Tháo lỏng hai đầu nối ren của thanh kéo ngang, sau đó vặn ra hoặc vào để đạt 
được kích thước    (A – B) đúng yêu cầu.  

- Tháo các đai ốc của ống khớp cầu ở hai đầu thanh kéo ngang, sau tiến hành vặn 
đầu khớp cầu ra     hoặc vào để đạt độ chụm đúng tiêu chuẩn quy định. 

.  

  

  

Hình 5 - 24. Kiểm tra và điều chỉnh độ chụm bánh xe  

                          a) Kiểm tra độ chụm bánh xe    b) Điều chỉnh độ chụm bánh xe  

  

c) Sửa chữa pan hệ thống lái  

      Sau khi vặn chặt và điều chỉnh các bộ phận của hệ thống lái, nhưng hệ thống 
lái vẫn điều khiển không ổn định và lực xoay vành tay lái vẫn nặng, cần tiến hành 
kiểm tra, sửa chữa tiếp các bộ phận để cho hệ thống lái đảm bảo đúng yêu cầu 
trạng thái kỹ thuật.   

            
        

  

          
  

B á n h   x e   d ẫ n   h ư ớ n g   T h a n h   k é o   n g a n g   Ố n g   n ố i   k h ớ p   c ầ u   

Đ a i   ố c   đ i ề u   c h ỉ n h   



 

- Kiểm tra và điều chỉnh độ rơ tiêu chuẩn của moayơ trước.  

- Kiểm tra độ mòn của hai bánh xe trước và bơm đủ áp suất của lốp.  

- Kiểm tra và điều chỉnh các góc nghiêng của chốt chuyển hướng và thay thế bạc, 
chốt chuyển hướng mòn. 

 

E.  PAN CỦA HỆ THỐNG PHANH  

 1. Kiểm tra và vặn chặt các bộ phận  
  a) Kiểm tra bên ngoài và vặn chặt các bộ phận  

- Kiểm tra bên ngoài các mối lắp ghép của hệ thống phanh và vặn chặt các đai ốc, 
bulông hãm.    

- Kiểm tra các vết nứt, gãy hở của các đường ống dẫn dầu (hoặc khí nén), các xi 
lanh, bầu phanh của hệ thống phanh.  

- Kiểm tra và điều chỉnh hành trình của bàn đạp phanh.  

- Xả không khí trong hệ thống phanh thuỷ lực.      

b) Kiểm tra khi vận hành  

 2.  Kiểm tra điều chỉnh hệ thống phanh   
 a) Điều chỉnh hành trình tự do của bàn đạp phanh   

➢ Kiểm tra hành trình tự do của bàn đạp phanh   

- Hành trình tự do của bàn đạp phanh = 8 -15 mm  

- Kiểm tra : Dùng thước đo chuyên dùng đo khoảng cách từ sàn xe lên bàn đạp 
phanh, sau đó ấn bàn đạp phanh đến vị trí cảm thấy nặng (có lực cản) và dừng 
lại để đọc kết quả, so sánh với tiêu chuẩn cho phép và tiến hành điều chỉnh.  

➢   Điều chỉnh (hình 5- 26)  

   -Tháo các đai ốc điều chỉnh của ty đẩy đầu xi lanh chính, tiến hành vặn ra hoặc 
vào để đạt hành trình tự do của bàn đạp đúng tiêu chuẩn quy định sau đó hãm chặt.  

 
                                                         a)                                              b)  

Hình 5-26. Kiểm tra, điều chỉnh hành trình bàn đạp phanh                                           

  

- Kiểm tra làm sạch bên ngoài các bộ phận dẫn động phanh   

                  

      

                                                                    
                                                                        
  

B à n   đ ạ p   

T h ư ớ c   k i ể m   t r a   

8 -   1 5   

T y   đ ẩ y   
S à n   x e   

B à n   đ ạ p   

  

  

Đ a i   ố c   đ i ề u   c h ỉ n h   
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- Đổ dầu phanh đầy bình chứa  

- Đạp bàn đạp phanh nhiều lần sau đó giữ nguyên vị trí đạp phanh  

- Tiến hành nới lỏng vít xả ở xi lanh chính và xả hết không khí sau đó vặn chặt  

- Thực hiện đạp bàn đạp phanh và xả không khí trong xi lanh chính nhiều lần cho 
đến khi hết bọt khí .        

- Tiếp tục thực hiện đạp bàn đạp phanh và xả không khí trong xi lanh bánh xe 
nhiều lần cho đến khi hết bọt khí .        

- Kiểm tra và đổ dầu phanh đầy bình chứa     - Kiểm tra và thử phanh trên đường.  

 
          a)                                           b)                       c)                                             

Hình 5 - 27. Xả không khí trong hệ thống phanh thuỷ lực  

      a) Đổ đủ dầu phanh;    b) Đạp phanh liên tục; c) Giữ bàn đạp phanh và xả 
không khí   

   

c.  Điều chỉnh cơ cấu phanh   

➢ Kiểm tra khe hở má phanh  

- Kê kích bánh xe  

- Đo khe hở má phanh qua lỗ trên tang trống và so với tiêu chuẩn cho phép  

    ( hoặc quay bánh xe không nghe tiếng ồn nhẹ )  

➢ Điều chỉnh cơ cấu phanh thuỷ lực (hình 5- 28)  

  . - Xoay chốt lệch tâm và cam lệch tâm của guốc phanh cho đến khi đạt khe hở 
phía  dưới và phía trên giữa má phanh và tang trống đúng yêu cầu kỹ thuật.  

     - Xoay đai ốc điều chỉnh cho khe hở phía dưới má phanh và tang trống đạt yêu 
cầu.  

  

                                        
                                



 

 
             a)                                              b)                                           c)   

  

Hình 5 - 28. Kiểm tra và điều chỉnh khe hở cơ cấu phanh  

a) Xoay chốt điều chỉnh;   b)  Chốt điều chỉnh     c) Điều chỉnh bu lông cam lệch 

tâm  

  

➢ Điều chỉnh cơ cấu phanh khí nén (hình 5- 29)  

- Xoay chốt lệch tâm và cam lệch tâm của guốc phanh cho đến khi đạt khe hở phía  
dưới và phía trên giữa má phanh và tang trống đúng yêu cầu kỹ thuật.  

- Xoay đai ốc điều chỉnh cho khe hở phía dưới má phanh và tang trống đạt yêu cầu.  

  

 
  

2. Sửa chữa pan hệ thống phanh  

      Sau khi vặn chặt và điều chỉnh các bộ phận của hệ thống phanh, nhưng hệ 
thống phanh kém hiệu lực, phanh ăn không đều hoặc bó phanh, cần tiến hành 

                                
      
            

                            
                                                  
  

B u l ô n g   đ i ề u   c h ỉ n h   

M â m   p h a n h   
C h ố t   đ i ề u   c h ỉ n h   

M á   p h a n h   

C h ố t   đ i ề u   c h ỉ n h   
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kiểm tra, sửa chữa tiếp các bộ phận để cho hệ thống phanh đảm bảo đúng yêu 
cầu trạng thái kỹ thuật.  

- Kiểm tra và thay thế các pittông, lò xo, vòng đệm và màng cao su của các xi 
lanh hoặc bầu phanh.  

- Thay thế và sửa chữa các má phanh bị mòn và chai cứng.  

- Tra mỡ bôi trơn các chốt xoay, chốt lệch tâm...  

 
  

Hình 5-30. Kiểm tra cơ cấu phanh  

a) Kiểm tra má phanh mòn   b) Kiểm tra diện tích tiêp xúc của má phanh  

c) Kiểm tra mòn má phanh (phanh đĩa) 

 

  



 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN 

 

1. Phạm vi áp dụng chương trình:  

- Chương trình mô đun đào tạo kiểm kiểm định ô tô được sử dụng để giảng 

dạy cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề. 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:  

- Người học cần hoàn thành một sản phẩm sau khi kết thúc một bài học và 

giáo viên có đánh giá kết quả của sản phẩm đó. 

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chương trình và điều 

kiện thực tế tại trường để chuẩn bị chương trình chi tiết và nội dung giảng 

dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:  

- Nắm vững kiến thức các mô đun đã học trước như là phần động cơ, điện và 

gầm ô tô. 
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 TÀI LIỆU THAM KHẢO  

 

- PAN ô tô (kỹ thuật sửa chữa) - Nguyễn Bá Luân - NXB Hải Phòng 

- Kiểm tra ô tô và bảo dưỡng Gầm - Hoàng Vĩnh Sinh - NXB Lao động xã hội 

  

   


